
 
 

 
 

HỘI THẢO QUỐC GIA LẦN THỨ IX 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC CỦA  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Đà Lạt, 15/6/2006  -  website : http://www.dlu.edu.vn/hoithao2006 

 

 
I. CÁC CƠ QUAN ĐỒNG TỔ CHỨC 

 
- Trường Đại học Đà Lạt 
- Viện Công nghệ thông tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 
II. BAN TỔ CHỨC  

Trưởng ban: 
Nguyễn Hữu Đức - Trường Đại học Đà Lạt 

Các Phó trưởng ban: 
Ngô Quốc Tạo - Viện Công nghệ thông tin  
Trần Tuấn Minh - Trường Đại học Đà Lạt 

Các Ủy viên: 
Dương Anh Đức - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh  
Đặng Thanh Hải - Trường Đại học Đà Lạt  
Nguyễn Mậu Hân - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế  
Lê Quốc Hưng - Viện Công nghệ thông tin  
Trần Tuấn Kiệt - Trường Đại học Quy Nhơn  
Nguyễn Huy Lợi  - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  
Vũ Duy Lợi  - Trung tâm CNTT - Văn phòng TW Đảng  
Phùng Văn Ổn  - Trung tâm Tin học - Bộ Giao thông Vận tải  
Hoàng Chí Thành  - Đại học Quốc gia Hà Nội  
Từ Quang Hiển  - Đại học Thái Nguyên  
Nguyễn Hữu Trọng  - Trường Đại học Thủy sản Nha Trang  
Nguyễn Quý Minh Hiền  - Chuyên san tạp chí bưu chính viễn thông  
Phạm Thành Trí - TT Đào tạo Tin học Ngoại ngữ Trí - Đức  
Trương Văn Thu -  Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng  
Trương Trổ  - Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng  
Nguyễn Đình Tạo - Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Lâm Đồng  
Trương Mỹ Dung  - Trường ĐHKHTN–ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh  
Bùi Văn Ga - Đại Học Đà Nẵng  
Nguyễn Quang Hoan Học viên Công nghệ BCVT  

 
III. BAN CHƯƠNG TRÌNH: 

Trưởng ban: 
Lê Hải Khôi -Viện Công nghệ thông tin 

Các Phó trưởng ban: 



Vũ Đức Thi - Viện Công nghệ thông tin  
Trương Chí Tín - Trường Đại học Đà Lạt  

Các Ủy viên: 
Đoàn Văn Ban - Viện Công nghệ thông tin  
Nguyễn Ngọc Bình - Truờng Đại học Bách khoa Hà Nội  
Phạm Việt Bình - Đại học Thái Nguyên  
Đặng Văn Chuyết  - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
Đinh Dũng - Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội  
Hồ Sỹ Đàm - Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội  
Nguyễn Thúc Hải - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
Nguyễn Đình Hóa - Đại học Quốc gia Hà Nội  
Nguyễn Xuân Huy - Viện Công nghệ thông tin  
Bạch Hưng Khang - Viện Công nghệ thông tin  
Phan Huy Khánh - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng  
Hoàng Kiếm - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh  
Nguyễn Kim Lan - Học viện Bưu chính viễn thông  
Trần Văn Lăng - Phân viện Công nghệ thông tin tại Tp. HCM  
Phạm Thế Long - Học viện Kỹ thuật quân sự  
Lương Chi Mai - Viện Công nghệ thông tin  
Nguyễn Hồng Quang - Viện Tin học Pháp ngữ  
Trần Hồng Quân - Học viện Bưu chính viễn thông  
Đặng Huy Ruận - Đại học Quốc gia Hà Nội  
Lê Văn Sơn - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng  
Lê Mạnh Thạnh - Đại học Khoa học Huế  
Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Bách khoa Hà nội  
Trịnh Nhật Tiến - Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội  
Nguyễn Quốc Toản - Đại học Quốc gia Hà Nội  
Phạm Thị Tươi - Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG Tp. HCM  
Hồ Tường Vinh - Viện Tin học Pháp ngữ  
Lê Hoài Bắc - Trường ĐH KHTN – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh  
Nguyễn Văn Xuất - Khoa Công nghệ thông tin – Học viện KTQS 

 
IV. BAN THƯ KÝ 

Trưởng ban: 
Đỗ Năng Toàn - Viện Công nghệ thông tin 

Các Ủy viên: 
Trần Thống - Trường Đại học Đà Lạt  
Cao Thị Nhạn - Trường Đại học Đà Lạt  
Trần Ngô Như - Khánh Trường Đại học Đà Lạt  
Lâm Uyên Thy - Trường Đại học Đà Lạt  

 
 

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 
 

• Thời gian: 15/6/2010 – 17/6/2006 
• Địa điểm: Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Đà Lạt 
• Khai mạc lúc : 8.00h ngày 15/6/2010 

 
VI. CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO (KHÔNG GIỚI HẠN) 
 Hệ thống thông tin quản lý  
 Mã nguồn mở  



 Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa  
 Xử lý ngôn ngữ  
 Công nghệ tri thức và tính toán mềm  
 Thực tại ảo  
 Xử lý ảnh và kỹ thuật video  
 Cơ sở toán học của tin học  
 Công nghệ đa phương tiện, mô phỏng  
 Công nghệ điện tử và viễn thông  
 Các hệ thống tích hợp  
 Công nghệ mạng và mạng không dây  
 Công nghệ phần mềm   

 
VII. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

 
 

S¸ng Thø năm, ngµy 15/06/2006 
 
Địa điểm : Phòng Hội thảo (05A–Tầng 1) 
 8h00-9h00 : Đăng ký đại biểu 
 9h00-10h00 : Văn nghệ chào mừng Hội thảo 
 10h00-10h30 : Khai mạc 

- Giới thiệu đại biểu 
- Phát biểu khai mạc Hội thảo của  PGS. TSKH Nguyễn Hữu Đức,  

Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo 
- Phát biểu của Ông Nguyễn Tri Diện,  

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt 
- Phát biểu của PGS. TS Lê Hải Khôi, 

Viện trưởng Viện CNTT, Trưởng ban Chương trình Hội thảo 
 10h30-10h45 : Giải lao 
 

PHIÊN TOÀN THỂ 
 

 10h45-11h30 : Người điều khiển: PGS.TS VŨ ĐỨC THI 
  Báo cáo mời: PHÁT TRIỂN KHCN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TỈNH LÂM ĐỒNG 

  Trương Trổ 
Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng 

 
ChiÒu Thø n¨m, ngµy 15/06/2006 

 
 13h30-17h15 : Hội thảo ở các tiểu ban 
 

Tiểu ban 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Phòng Hội thảo 05A (Tầng1) 

Tiểu ban 2: CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA TIN HỌC Phòng TVĐT 04B (Tầng 1) 

Tiểu ban 3: CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ VIỄN THÔNG Phòng TVĐT 04E (Tầng 1) 

Tiểu ban 4: CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN Phòng đọc tự do (Tầng 2) 



Tiểu ban 5: CÔNG NGHỆ TRI THỨC Phòng Seminar A (Tầng 3) 

Tiểu ban 6: CÁC HỆ THỐNG TÍCH HỢP Phòng Seminar B (Tầng 3) 

 
Tối Thø năm, ngµy 15/06/2006 

 18h30-20h30 : Trường Đại học Đà Lạt chiêu đãi Hội thảo 
 tại Nhà hàng TM, 15A Phù Đổng Thiên Vương  



 
ChiÒu Thø năm, ngµy 15/06/2006 

 
 

TiÓu ban 1: HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý 
§Þa ®iÓm : Phòng Hội thảo 05A (Tầng 1) 
Thêi gian : ChiÒu Thø n¨m, ngμy 15/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS.TS VŨ ĐỨC THI 

13h30-13h45 CÁC DẠNG CHUẨN TRONG PHÉP THU  
GỌN HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG 

Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, 
Cao Thị Nhạn, Nguyễn Đức Vũ 

13h45-14h00 CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH LỚP TRONG UML 
SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ Vũ Anh Hùng,Trần Ngọc Thái 

14h00-14h15 
CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BẰNG TẦN SỐ 
VÔ TUYẾN – RFID VÀ ỨNG DỤNG TRONG 

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Hải Thanh., 
Đỗ Quang Huy, Nguyễn Hoàng 

14h15-14h30 
COURSE-GRAINED RECONFIGRUATION 

ARCHITECTURES AND HIGH-
COMPUTATIONAL LOAD SYSTEMS 

Bui Nguyen Dai, Tran The Hoang, Le 
Ba Dung 

14h30-14h45 ĐẠI SỐ QUAN HỆ VỚI ONTOLOGY 
CHO TÍCH HỢP THÔNG TIN Trần Đình Quế, Nguyễn Thế Cường 

14h45-15h00 
GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CNTT: ĐỊNH GIÁ 

VÀ GIA TĂNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ  
CỦA DOANH NGHIỆP 

Nguyễn Hùng Linh 

15h00-15h15 
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI 
HỌC DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ 

PORTAL (VPORTAL4EDU) 
Trần Vũ Việt Anh 

15h15-15h30 NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn: TS. PHÙNG VĂN ỔN 

15h30-15h45 GIS VỚI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÍ  
THEO KHÔNG GIAN Le Sy Thao 

15h45-16h00 HỆ ĐA AGENT THÍCH NGHI Trần Đình Quế 

16h00-16h15 HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG Nguyen Minh Hien, Bui Van Viet 

16h15-16h30 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẪU THIẾT KẾ 

GIAO DIỆN VÀ THÀNH PHẦN TỪ MẪU 
THIẾT KẾ GIAO DIỆN 

Đồng Thị Bích Thủy, Tống Nguyễn 
Quỳnh Trâm, Cao Giang Thiên Tài 

16h30-16h45 
HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ XÂY 

DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN HÀNG 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Nguyễn Mạnh Cường,  
Nguyễn Thanh Phong 

16h45-17h00 
HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN 
TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC YÊU CẦU VÀ 

CÁCH THỨC THỰC HIỆN 
Hà Văn Hội 

17h00-17h15 HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ CÁN BỘ  Trần Đình Kế, Lương Cao Sơn,  Phan 



CÔNG CHỨC TỈNH PHÚ THỌ (ĐỀ ÁN 112) Đinh Lợi 

 

TiÓu ban 2: c¬ së to¸n häc cña tin häc 
§Þa ®iÓm : Phòng TVĐT 04B (Tầng 1) 
Thêi gian : ChiÒu Thø n¨m, ngμy 15/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS.TS Lª h¶i Kh«i 

13h30-13h45 “ĐA CHỮ KÝ MÙ” TRÊN ĐƯỜNG CONG 
ELLIPTIC VÀ ỨNG DỤNG Trịnh Nhật Tiến, Trương Thị Thu Hiền 

13h45-14h00 
AN APPROACH TO THE PRIME 

DECOMPOSITION PROBLEM FOR SOME 
KINDS OF REGULAR CODES 

Ngo Thi Hien, Kieu Van Hung 

14h00-14h15 ÁNH XẠ ĐỐI TƯỢNG VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUAN HỆ 

Đoàn Văn Ban, Đoàn Văn Thắng,  
Đặng Ngọc Trung 

14h15-14h30 
ÁP DỤNG GIẢI THUẬT CLUSTER PHÂN 

TÍCH BIỂU HIỆN GENE TỪ DỮ LIỆU 
MICROARRAY TRONG SINH HỌC 

Nguyễn Ngọc Tú, Ngô Minh Anh Thư, 
Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Tín Quang 

14h30-14h45 KHAI THÁC LUỆT KẾT HỢP KHÔNG DƯ 
THỪA TỪ TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG Lê Hoài Bắc, Võ Đình Bảy 

14h45-15h00 KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP THU GỌN TỪ 
DÀN TẬP PHỔ BIẾN Lê Hoài Bắc, Võ Đình Bảy 

15h00-15h15 
CHƯƠNG TRÌNH VẼ QUỸ ĐẠO ỨNG SUẤT 

CHÍNH TRONG BÀI TOÁN UỐN NGANG 
PHẲNG 

Nguyễn Hữu Bảng 

15h15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  GS. TS. ĐẶNG HUY RUẬN 

15h30-15h45 
CHUYỂN ĐỔI MÔI TRƯỜNG TÍNH TOÁN 

SONG SONG CHO MÔ HÌNH DỰ BÁO 
THỜI TIẾT HRM 

Nguyễn Đức Lạng 

15h45-16h00 COMBINING FORMAL METHODS FOR 
EMBEDDED SYSTEMS Phạm Trần Nhu, Nguyễn Văn Trường 

16h00-16h15 XẤP XỈ DỮ LIỆU TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUAN HỆ MỜ Trần Thiên Thành, Lê Xuân Việt 

16h15-16h30 
ĐỘ PHỨC TẠP OTOMAT CỦA SIÊU NGÔN 

NGỮ ĐƯỢC CHO BỞI SƠ ĐỒ SINH 
KHÔNG CHỨA CUNG BÙ 

Đặng Huy Ruận, Vũ Trọng Quế 

16h30-16h45 FINITE - DIMENSIONAL APPROXIMATION Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy 



FOR ILL-POSED MIXED VARIATIONAL 
INEQUALITIES 

16h45-17h00 
POTENTIAL GALIEO APPLICATIONS & 

SOME RELATED ICT –ISSUES IN 
VIETNAM 

Trương Mỹ Dung, Nguyễn Thanh 
Tùng,  

Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Đình Ngọc 

17h00-17h15 
GIẢI THUẬT TÌM KIẾM NGẪU NHIÊN 

THEO XÁC SUẤT  CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU 
MỘT MỤC TIÊU 

Trần Văn Hạo, Nguyễn Hữu Thông 

 

TiÓu ban 3: C«ng nghÖ m¹ng vµ ViÔn th«ng 
§Þa ®iÓm : Phòng TVĐT 04E (Tầng 1) 
Thêi gian : ChiÒu Thø n¨m, ngμy 15/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS.TS lª VĂN SƠN 

13h30-13h45 

DÀN THÍCH ỨNG BĂNG CON (SUBBAND 
ADAPTIVE ARRAY – SBAA) TRONG MÔI 
TRƯỜNG PHADINH ĐA ĐƯỜNG DÙNG 

GIỚI HẠN SỐ MẪU 

Trịnh Thị Vân Anh 

13h45-14h00 
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XDSL 

TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI SỬ DỤNG  
BÀI TOÁN BTVB TRONG ALCFLH 

Trần Đình Khang; Phùng Chí Dũng;  
Vũ Quốc Huy 

14h00-14h15 
ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ DÒNG VIDEO 

TRONG KỸ THUẬT TRUYỀN MULTICAST 
PHÂN LỚP 

Lê Phước Lộc, Nguyễn Thị Thu Dự,  
Lê Văn Vinh 

14h15-14h30 
GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG 
QUA TRUNG GIAN VÀO MẠNG CỤC BỘ 

KHÔNG DÂY 

Trần Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Thúc,  
Nguyễn Công Phú 

14h30-14h45 

GIAO THỨC XÁC THỰC CHỦ THỂ  
ÁP DỤNG CHO MÔI TRƯỜNG MẠNG 

TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY DỰA TRÊN 
HỆ MẬT MÃ ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC 

Nguyễn Phương Lan 

14h45-15h00 HỆ THỐNG PHÂN TẢI DỊCH VỤ MẠNG Nguyễn Thị Thu Dự, Võ Đình Hiếu,  
Lê Phước Lộc, Trần Văn Lăng 

15h00-15h15 MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỌC THƯ RÁC  
TIẾNG VIỆT 

Phạm Văn Cường, Nguyễn Duy 
Phương,  

Từ Minh Phương 

15h15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:      TS. TRẦN VĂN LĂNG 

15h30-15h45 HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG UWB SỬ 
DỤNG MÃ CHẴN LẺ ĐƠN NHIỀU 

Nguyễn Văn Thủy 



CHIỀU MDSPC

15h45-16h00 PHÂN LỚP VĂN BẢN WEB ĐỘC LẬP 
NGÔN NGỮ 

Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Việt 
Cường, Hà Quang Thuỵ, Phan Xuân 

Hiếu 

16h00-16h15 
KẾT QUẢ THIIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM HỆ 

THỐNG CHUYỂN MẠCH MỀM 
SOFTSWITCH 

Nguyễn Kim Quang, Nguyễn Thắng 

16h15-16h30 MÃ HOÁ VÀ THIẾT KẾ VI MẠCH 
Nguyễn Thuý Hường, Nguyễn Văn 

Tam,  
Đỗ Quốc Khánh 

16h30-16h45 MẠNG NƠRON RBF ĐỊA PHƯƠNG NỘI 
SUY Hoàng Xuân Huấn, Đặng Thị Thu Hiền 

16h45-17h00 

MÔ HÌNH HỆ ĐA AGENT TRONG TỰ 
ĐỘNG TÁCH VÀ TÍCH HỢP THÔNG TIN 
TỪ MÔI TRƯỜNG WEB KHI THAM GIA 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Phan Hoàng Hải 

17h00-17h15 
ƯỚC LƯỢNG LƯU LƯỢNG PHÁT SINH 
TẠI CÁC ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET 

CÔNG CỘNG 
Ngô Đông Hải , Vũ Ngọc Phàn 

TiÓu ban 4: C«ng nghÖ ®a ph−¬ng tiÖn 
§Þa ®iÓm : Phòng đọc tự do (Tầng 2) 
Thêi gian : ChiÒu Thø n¨m, ngμy 15/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:    GS.TSKH BẠCH HƯNG KHANG 

13h30-13h45 
A METHOD OF CONTENT-BASED IMAGE 

RETRIEVIAL WITH RELEVANCE FEEDBACK 
FOR FRONTAL VIEW FACE RECOGNITION

Nguyễn Xuân Vũ 

13h45-14h00 SVM VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN 
NHẬN DẠNG MẪU Phạm Anh Phương 

14h00-14h15 
ÁP DỤNG MẠNG NƠRON TRONG TÍNH 
TOÁN CÁC THAM SỐ VÀ MÔ PHỎNG 

CHUYỂN ĐỘNG QUAY TRỞ TÀU 
Lê Quốc Định, Nguyễn Trọng Đức 

14h15-14h30 CẢI TIẾN KỸ THUẬT MÔ PHỎNG VẢI 
SEMI-IMPLICIT TRONG THỰC TẠI ẢO 

Nguyễn Văn Huân,  Đỗ Năng Toàn,  
Vũ Đức Thái 

14h30-14h45 
CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ MÔ 
PHỎNG SUẤT LIỀU CỦA CÁC NGUỒN 

PHÓNG XẠ GAMMA 
Trang Hồng Sơn 

14h45-15h00 
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN 
ĐẶC TRƯNG MỚI CHO BÀI TOÁN NHẬN 

DẠNG MẶT NGƯỜI 

Lê Hoàng Thái, Nguyễn Thuý Hằng, 
Lê Minh Trí 



15h00-15h15 

FACIAL FEATURE EXTRACTION AND 
COMPONENT ANALYSIS FOR FACE 

DETECTION IN COLOR IMAGE BASED ON 
FUZZY LOGIC, PROBABILITY AND FAST 

MARCHING ALGORITHM 

Phạm Thế Bảo,Nguyễn Thành Nhựt, 
Cao Minh Thịnh,Trần Anh Tuấn, 

Phan Phúc Doãn 

15h15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:       TS. ĐỖ NĂNG TOÀN 

15h30-15h45 ỨNG DỤNG SVM CHO HỆ THỐNG NHẬN 
DẠNG CHỮ QUANG HỌC 

Ngô Quốc Tạo, Phạm Văn Hùng,  
Nguyễn Mạnh Thao 

15h45-16h00 

HỆ TỰ ĐỘNG ĐO, GIÁM SÁT VÀ BÁO 
ĐỘNG LÀM VIỆC LIÊN TỤC, DÀI NGÀY, 

TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY TRÊN CƠ 
SỞ PHẦN MỀM NHÚNG TRONG CHIP 

Vương Đạo Vy, Trần Cao Hà,  
Hòa Quang Dự, Nguyễn Thế Sơn 

16h00-16h15 SỬ DỤNG MẠNG NƠRON TRONG BÀI 
TOÁN NÉN ẢNH FRACTAL Nguyễn Xuân Huy, Vũ Thanh Hiền 

16h15-16h30 
SỬ DỤNG THƯ VIỆN TIẾNG ANH CHO 

NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TRỰC TUYẾN 
TIẾNG VIỆT LIÊN TỤC 

Ngô Quốc Tạo, Phạm Văn Hùng 

16h30-16h45 TĂNG CƯỜNG TÍNH CHÍNH XÁC  
CHO TIN GIẤU TRONG AUDIO Nguyễn Xuân Huy, Huỳnh Bá Diệu 

16h45-17h00 
THUẬT TOÁN TUYẾN TÍNH XÁC ĐỊNH 

THUỘC TÍNH CỦA CÁC VÙNG LIÊN 
THÔNG TRÊN BẢN ĐỒ 

Nguyễn Xuân Huy, Lê Quốc Hưng 

17h00-17h15 
MẠNG NƠRON HỌC TĂNG CƯỜNG DỰA 

TRÊN QUYẾT ĐỊNH ĐỂ NHẬN DẠNG  CHÂN 
DUNG 

Bùi Công Cường,  Phí Anh Quân 

 

TiÓu ban 5: c«ng nghÖ tri thøc 
§Þa ®iÓm : Phòng Seminar A (Tầng 3) 
Thêi gian : ChiÒu Thø n¨m, ngμy 15/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS.TS NG« QUỐC TẠO 

13h30-13h45 A LEXICALIZED TREE-ADJOINING 
GRAMMAR FOR VIETNAMESE 

LE H. Phuong, NGUYEN T. M. Huyen, 
ROMARY Laurent, ROUSSANALY Azim 

13h45-14h00 AUTOMATED AI PLANNING WITH 
RESOURCE CONSTRAINTS Pham Van Cuong, Tran Cao Son 

14h00-14h15 
BLACK BOX STRUCTURE OF 

GREENSTONE AND TEXT MINING 
SOLUTION 

Dang Thanh Hai, Ha Quang Thuy,  
Nguyen Hai Chau, Pham Duy 



14h15-14h30 

DICTIONARY-BASED QUERY 
TRANSLATION IN VIETNAMESE – 

ENGLISH – CHINESE CROSS-LANGUAGE 
INFORMATION RETRIEVAL 

Nguyen Thi Hong Nhung, Ho Bao 
Quoc,  

Dinh Dien , Nguyen Thi Tuyet Mai 

14h30-14h45 DỰ ĐOÁN TIN CẬY VỚI SUPPORT 
VECTOR MACHINES 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Thọ 
Hoàn,  

Nguyễn Kim Anh 

14h45-15h00 
SO SÁNH ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP 

LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN MÔ HÌNH 
THỐNG KÊ 

Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thanh 
An,  

Từ Minh Phương 

15h00-15h15 PHÂN LỚP CÁC ĐƯỜNG THANH ĐIỆU 
TIẾNG VIỆT TRONG NGỮ CẢNH CÂU 

Nguyễn Thị Thanh Mai, Ngô Hoàng 
Huy 

15h15-15h30 NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:      TS. TRƯƠNG CHÍ TÍN 

15h30�15h45
KẾT HỢP GIẢI THUẬT PHÂN LỚP VỚI 

MẠNG NƠRON CHO DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC 
PROTEIN 

Nguyễn Ngọc Tú, Ngô Minh Anh Thư 

15h45�16h00
KẾT HỢP HỌC QUAN HỆ VÀ HỌC THỐNG 

KÊ CHO VIỆC PHÂN LỚP DỮ LIỆU  ĐA 
QUAN HỆ 

Đặng Đức Thảo, Trần Đình Quế 

16h00�16h15 ỨNG DỤNG KERNEL METHOD VÀO BÀI 
TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU Bùi Ngọc Thăng, Hoàng Xuân Huấn 

16h15�16h30 KHÔI PHỤC DẤU TIẾNG VIỆT BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP TBL Phạm Hồng Nguyên, Hoàng Thị Điệp 

16h30�16h45 MÔ HÌNH AGENT TRONG VIỆC GIẢI 
QUYẾT CÁC BÀI TOÁN DỰ BÁO Phạm Mạnh Hùng 

16h45�17h00 MÔ HÌNH QUAN HỆ XÁC SUẤT CHO KHAI 
PHÁ DỮ LIỆU ĐA QUAN HỆ Trần Đình Quế 

17h00�17h15
MỘT CÁCH TIẾP CẬN SỬ DỤNG 

CONDITIONAL RANDOM FIELDS CHO BÀI 
TOÁN TÁCH TỪ TIẾNG VIỆT 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Việt Hà 

 

TiÓu ban 6: C¸c hÖ thèng tÝch hîp 
§Þa ®iÓm : Phòng Seminar B (Tầng 3) 
Thêi gian : ChiÒu Thø n¨m, ngμy 15/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS.TS TRƯƠNG MỸ DUNG 

13h30-13h45 A SEMANTICALLY MODELING APPROACH Danh Le Phuoc, Thanh Binh Nguyen 



FOR A MULTIDIMENSIONAL OLAP MODEL 
USING TOPIC MAPS 

13h45-14h00 

APPLYING LEARNING OBJECT WITH 
WEIGHTED TO ADAPTIVE CONTENT TO 

MEET LEARNER’S DEMAND IN E-
LEANING 

Nguyễn Việt Anh 

14h00-14h15 TRUY VẤN XẾP HẠNG TÀI LIỆU VĂN BẢN 
TRONG THƯ VIỆN SỐ Đỗ Quang Vinh 

14h15-14h30 BẢO TRÌ CA LẬP LUẬN TRONG HỆ 
THỐNG SỬ DỤNG LẠI BIỂU ĐỒ LỚP UML Lê Việt Hà, Nguyễn Việt Hà 

14h30-14h45 XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC: THỰC 
TRẠNG VÀ MỘT SỐ HƯỚNG PHÁP TRIỂN 

Dư Phương Hạnh, Nguyễn Cẩm Tú,  
Nguyễn Ngọc Hoá 

14h45-15h00 
DÙNG MÃ NGUỒN MỞ ĐỂ BIÊN DỊCH 

CÂU TRUY VẤN CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN, 
THỰC THI TRÊN ORACLE TỪ C++ 

Phạm Xuân Khánh,Hà Minh Nhật,  
Phạm văn Chung 

15h00-15h15 GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN KỸ THUẬT 
TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CẤP CAO Trang Hồng Sơn 

15h15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:       TS. NguyÔn ®×nh Thu©n 

15h30-15h45 TIẾP CẬN LEARNING OBJECT TRONG 
DẠY VÀ HỌC LẬP TRÌNH PHÂN TÁN Trương Văn Chí Công 

15h45-16h00 
REFLEXIONS ON THE NEXT VIETNAMESE 

SEMANTIC WEB AND RELATED 
CHALLENGES / OPPORTUNITIES 

Trương Mỹ Dung, Nguyễn Đình Ngọc 

16h00-16h15 

HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP THÔNG 
MINH ÁP DỤNG DEMO TRÊN MÔN LẬP 
TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++ 

(CITS) 

Bùi Quốc Thái, Nguyễn Cao Hồng 
Ngọc 

16h15-16h30 HỆ TRỢ GIÚP DẠY HỌC TRONG CHÂM 
CỨU 

Nguyễn Hoàng Phương, Ngô Thị Diệu 
Thúy, Lương Thị Hương 

16h30-16h45 
HIBIO, PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT TRỢ 

GIÚP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRONG 
TIN SINH HỌC 

Trần Văn Lăng, Đào Văn Tuyết, Đỗ 
Văn Long, Nguyễn Việt Hân, Trang 

Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Tú 

16h45-17h00 HỌC CỘNG TÁC THEO NGỮ CẢNH – 
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ 

Bùi Minh Từ Diễm, Nguyễn Đình Thúc, 
Đồng Thị Bích Thủy, Hồ Tường Vinh, 

Lê Đức Long 

17h00-17h15 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TÍCH HỢP THÔNG 
TIN Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn 



 
S¸ng Thø s¸u ngµy 16/06/2006 

 

TiÓu ban 1: hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý 
§Þa ®iÓm : Phòng Hội thảo 05A (Tầng 1) 
Thêi gian : S¸ng Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS. TSKH NGUYỄN XUÂN HUY 

08h00-08h15 HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG 
(ĐỀ ÁN 112 CP) 

Lương Cao Sơn, Ngô Việt Dũng,  
Phan Đinh Lợi 

08h15-08h30 
HIỆU CHỈNH BẢN ĐỒ SỐ BẰNG THIẾT BỊ 
GPS - ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG DẪN 

ĐƯỜNG TỰ ĐỘNG 

Đinh Công Bằng, Trần Cao Đệ,  
Nguyễn Mạnh Hiền, Trần Võ Thúy An 

08h30-08h45 QUẢN LÍ TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT Trịnh Văn Hoan, Trần Hữu Tâm 

08h45-09h00 
KẾT HỢP KỸ THUẬT PHÂN NHÓM DỮ 
LIỆU ECM VÀ HỆ SUY DIỄN MỜ TSK 

TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH 
Hoàng Kiếm, Trương Hải Bằng 

09h00-09h15 KẾT HỢP THUỐC TRỪ SÂU VÀ THIÊN 
DỊCH LÀM GIẢM ĐỘC HẠI MÔI TRƯỜNG Lê Huy Thập 

09h15-09h30 MIS - HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG 
QUẢN LÝ 

Trần Công Toại, Nguyễn Đức Minh, 
Nguyễn Thị Thu Thảo 

09h30-09h45 MÔ HÌNH ĐẠI HỌC ĐIỆN TỬ: MỘT CÁCH 
TIẾP CẬN 

Đoàn Hoàng Duy, Nguyễn Gia Như, 
Nguyễn Đức Mận, Nguyễn Đức Hiển 

09h45-
10g00 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:     PGS.TS HOÀNG CHÍ THÀNH 

10h00-10h15 

MỘT MÔ HÌNH KHẢO SÁT THAY ĐỔI CẤU 
TRÚC VÙNG VÀ CÁC TƯƠNG TÁC TIẾP 

CẬN DỰA TRÊN CƠ SỞ TÁC TỬ SỬ DỤNG 
THUẬT GIẢI DI TRUYỀN 

Đào Văn Tuyết, Đỗ Văn Long,  
Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Hoàng 

Giang 

10h15-10h30 

MỘT PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN VÀ QUẢN 
LÝ RỦI RO TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN 
MỀM SỬ DỤNG LẬP LUẬN THEO TÌNH 

HUỐNG 

Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Thị Minh 
Tâm, Nguyễn Việt Hà, Hồ Sĩ Đàm 

10h30-10h45 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CÁC HỆ 
THỐNG THÔNG TIN CẤP TỈNH TRONG 

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
Đàm Gia Mạnh 

10h45-11h00 
NGHIÊN CỨU PORTAL FRAMEWORK VÀ 
ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 

THÔNG TIN VỚI CÔNG NGHỆ PORTAL 
Lê Minh Đạt 



11h00-11h15 
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

THÔNG TIN TỔNG HỢP BỘ GIAO THÔNG 
VẬN TẢI 

Phùng Văn Ổn 

11h15-11h30 
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

THÔNG TIN QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN KỸ 
THUẬT CÔNG NGHỆ GTVT 

Phùng Văn Ổn, Nguyễn Công Thành 

11h30-11h45 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

THÔNG TIN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 
TRONG DOANH NGHIỆP 

Nguyễn Duy Hậu 

TiÓu ban 2: C¬ së to¸n häc cña tin häc 
§Þa ®iÓm : Phòng TVĐT 04B (Tầng 1) 
Thêi gian : S¸ng Thø s¸u, ngµy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS. TS Lª HẢI KH«I 

08h00-08h15 
IMPROVE PERFORMANCE OF PAGERANK 

COMPUTATION WITH CONNECTED-
COMPONENT PAGERANK 

Thuy Q. Ha, Nam H. Nguyen, Trang T. 
Nguyen 

08h15-08h30 TÍNH PHỔ DỤNG CỦA TẬP CỔNG  
LƯỢNG TỬ 

Vương Mai Phương, Phan Trung Huy 
và nhóm nghiên cứu Quantum Group 

08h30-08h45 
KHẢO SÁT KÍCH CỠ QUẦN THỂ TRONG 
GIẢI THUẬT DI TRUYỀN MÃ HÓA SỐ 

THỰC 
Vũ Mạnh Xuân 

08h45-09h00 MÃ TÍCH ĐÀN HỒI VÀ GIẢI THUẬT TÌM 
KIẾM TRÊN MÔI TRƯỜNG MÃ HÓA 

Vũ Thành Nam, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền,  Phan Trung Huy 

09h00-09h15 MẪU THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHO 
CÁC ỨNG DỤNG PHÂN BỐ Trần Đan Thư , Huỳnh Thụy Bảo Trân 

09h15-09h30 MỞ RỘNG PHỤ THUỘC HÀM VÀ PHỤ 
THUỘC ĐA TRỊ Hoàng Thị Lan Giao 

09h30-09h45 MỘT HƯỚNG GIẢI QUYẾT TỰ ĐỘNG HÓA 
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH 

Đặng Đức Hạnh, Đào Bảo Ngọc,  
Đào Thanh Tuấn, Trịnh Xuân Sơn 

09h45-10g00 NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  GS.TS ĐẶNG HUY RUẬN 

10h00-10h15 
MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN MỨC AN NINH 

MẠNG TRÊN CƠ SỞ TẬP MỜ VÀ LẬP 
LUẬN XẤP XỈ 

Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang

10h15-10h30 
MỘT THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ CHO BÀI 
TOÁN TÌM CẶP ĐIỂM KHÁC MÀU GẦN 

NHẤT TRONG TẬP ĐIỂM HAI MÀU TRÊN 

Nguyễn Ngọc Trung, Trần Thị Diệu 
Huyền 



MẶT PHẲNG

10h30-10h45 
MỘT TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ GIÁ TRỊ NULL 

TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU  
QUAN HỆ 

Nguyễn Đức Thuần 

10h45-11h00 NGHIÊN CỨU LOGIC MỜ TRONG MÔ 
HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 

Đào Văn Tuyết, Nguyễn Kim Khôi, 
Huỳnh Hữu Nghĩa 

11h00-11h15 
NHẬN XÉT VỀ XẤP XỈ DƯỚI VÀ TRÊN 
TRONG BIỂU DIỄN TRI THỨC THEO 

QUAN HỆ DUNG SAI 
Trần Tuấn Minh, Đặng Phước Huy 

11h15-11h30 
PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC PHÂN TÍCH 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI 
TƯỢNG DỰA TRÊN QUAN HỆ ĐẠI SỐ 

Nguyễn Văn Vỵ, Đặng Văn Đức, Nguyễn 
Mạnh Đức 

11h30-11h45 

PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN 
HỖN HỢP GIỮA PHƯƠNG TRÌNH 

ELLIPTIC VÀ PHƯƠNG TRÌNH  
SONG ĐIỀU HOÀ 

Vũ Vinh Quang , Lê Tùng Sơn 

TiÓu ban 3: c«ng nghÖ m¹ng vµ viÔn th«ng 
§Þa ®iÓm : Phòng TVĐT 04E (Tầng 1) 
Thêi gian : S¸ng Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn: PGS. TS Lª VĂN SƠN 

08h00-08h15 HỆ THỐNG PHÁT HIỆN  
VÀ CHỐNG XÂM NHẬP MẠNG Đặng Thanh Hải 

08h15-08h30 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THUẬT TOÁN 
GEN TRONG VIỄN THÔNG Phan Thị Hoài Phương 

08h30-08h45 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỐI THOẠI  
ĐA PHƯƠNG TIỆN QUA MẠNG LAN Phạm Việt Bình 

08h45-09h00 
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TRÒ CHƠI 
TRỰC TUYẾN THEO MÔ HÌNH MẠNG 

NGANG HÀNG JXTA 

Trần Ngọc Trung, Nguyễn Thị Thanh 
Hà, Nguyễn Đại Thọ 

09h00-09h15 

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG CỦA VẬT LIỆU THUỶ TINH 
SIO2 VÀ SIO2-AL2O3 PHA TẠP CÁC IÔN 
ĐẤT HIẾM ER3+ VÀ ER3+/YB3+ ỨNG 

DỤNG CHO KHẾCH ĐẠI QUANG TRONG 
VIỄN THÔNG 

Nguyễn Việt Long Nguyễn Đức Chiến, 
Dư Thị Xuân Thảo, Pham Thu Nga 

09h15-09h30 
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI THỬ 

NGHIỆM HỘI THẢO TỪ XA TRÊN MẠNG 
TRUYỀN HÌNH INTERNET CÁP 

Đỗ Văn Long, Trương Xuân Phương 



09h30-09h45 
NGUYÊN TẮC VÀ HIỆU SUẤT HOẠT 

ĐỘNG CỦA MẠNG DI  ĐỘNG CÁ NHÂN 
THEO TIÊU CHUẨN IEEE 802.15.4 

Vũ Duy Lợi, Nguyễn Đình Việt,  
Tạ Hữu Trung 

09h45-10g00 NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn: TS. TRẦN VĂN LĂNG 

10h00-10h15 PHÂN LOẠI TIN TRÊN DIỄN ĐÀN  THẢO 
LUẬN QUA MẠNG Đỗ Phúc , Nguyễn Thị Kim Phụng 

10h15-10h30 IMS - SỰ HỘI TỤ TRONG CẤU TRÚC 
ĐIỀU KHIỂN CỦA MẠNG HỘI TỤ Nguyễn Trung Kiên 

10h30-10h45 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MẠNG 
MÁY TÍNH BẰNG MÔ PHỎNG Vũ Duy Lợi 

10h45-11h00 
PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN XẤP XỈ SỬ DỤNG 
TẬP MỜ CHUẨN ỨNG DỤNG TRONG PHÂN 

MỨC AN NINH  HỆ THỐNG MẠNG 
Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang

11h00-11h15 
THIẾT KẾ BỘ LỌC THÍCH NGHI  VỚI CẤU 
TRÚC ĐỘNG CHO XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐIỆN 

TÂM ĐỒ 
Ha Hoang 

11h15-11h30 THIẾT KẾ KỸ THUẬT MẠNG TRUY NHẬP 
BĂNG RỘNG XDSL Lưu Thế Vinh, Lê Đình Quyết 

11h30-11h45 
THỜI GIAN VECTOR: MỘT PHƯƠNG 
PHÁP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TRẬT TỰ NHÂN 
QUẢ TRONG HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN 

Phan Đoàn Ngọc Phương 

TiÓu ban 4: C«ng nghÖ ®a ph−¬ng tiÖn 
§Þa ®iÓm : Phòng đọc tự do (Tầng 2) 
Thêi gian : S¸ng Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn: PGS. TS NGUYỄN VĂN VỴ 

08h00-08h15 
MÔ HÌNH HOÁ BẰNG XML CÁC PHẦN TỬ 
TƯƠNG TÁC (WIDGETS) TRONG GIAO 

TIẾP NGƯỜI – MÁY 
Phạm Nguyên Khang 

08h15-08h30 
MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG VÀ TỔNG 
HỢP HÓA TRONG MATLAB CỦA QUÁ 

TRÌNH ĐẶC TẢ PHẦN CỨNG 
Nguyễn Trọng Thể, Đào Thị Kiên 

08h30-08h45 MÔ PHỎNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT 
DÙNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO Trần Quang Thuận 

08h45-09h00 
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN 
VẾT NỨT TRONG KHUNG GIÁ CHUYỂN 
HƯỚNG ĐẦU MÁY XE LỬA D19E NHỜ 

Ngô Văn Quyết, Nguyễn Toàn Thắng 



PHẦN MỀM TOÁN HỌC MAPLE

09h00-09h15 

MÔ PHỎNG SỰ BIẾN THIÊN CỦA HỆ SỐ 
AN TOÀN MỎI CỦA TRỤC MÁY CÔNG TÁC 
DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA PHỔ TẢI TRONG 

NGOÀI PHỨC TẠP 

Ngô Văn Quyết, Nguyễn Toàn Thắng 

09h15-09h30 MÔ PHỎNG SỰ LƯU THÔNG XE GẮN MÁY 
Ở NHỮNG ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM 

Đỗ Hiệp Thuận, Cédric SANZA,  
Yves DUTHEN 

09h30-09h45 
TÍNH TOÁN VA CHẠM VÀ ỨNG DỤNG 

TRONG BÀI TOÁN TUYÊN TRUYỀN GIAO 
THÔNG 

Phạm Thế Anh, Trần Thanh Hiệp,  
Đỗ Năng Toàn 

09h45-10g00 NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:      PGS.TS PHAN HUY KHÁNH 

10h00-10h15 MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG PHÁT HIỆN 
ĐỐI TƯỢNG ĐỘT NHẬP 

Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Kim Nga,  
Đỗ Năng Toàn 

10h15-10h30 

MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỌN HỆ SỐ 
TRONG KỸ THUẬT THUỶ VÂN SỬ DỤNG 
MIỀN TẦN SỐ GIỮA CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI 

DCT 

Nguyễn Văn Tảo, Bùi Thế Hồng,  
Hà Thị Thanh 

10h30-10h45 
MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ỨNG 

DỤNG BẢN ĐỒ SỐ TRÊN THIẾT BỊ TRỢ 
GIÚP CÁ NHÂN (PDA) 

Nguyễn Tiến Phương, Đặng Văn Đức, 
Đặng Quốc Hữu,  Trần Mạnh Trường,

Ngô Mỹ Hạnh, Lê Bích Ngọc 

10h45-11h00 
MỘT SỐ PHÉP TOÁN HÌNH HỌC CƠ SỞ 
TRONG MÔ HÌNH ĐỊA LÍ BA CHIỀU VỚI 

GEOVRML 
Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Danh Dược 

11h00-11h15 
MỘT THUẬT TOÁN GHÉP ẢNH DỰA TRÊN 

KỸ THUẬT NẮN CHỈNH VÀ BIẾN ĐỔI 
MỨC XÁM 

Hà Xuân Trường, Nguyễn Việt Dũng, 
Đỗ Năng Toàn 

11h15-11h30 NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI VỚI 
ACCESS GRID Thái Trần Quang Huy, Đỗ Văn Long 

11h30-11h45 
PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG 

VÀ KỸ THUẬT PHÂN LOẠI ÔTÔ THEO 
ĐẶC TRƯNG 

Vũ Thành Vinh, Phạm Việt Bình,  
Đỗ Năng Toàn 



 

TiÓu ban 5: C«ng nghÖ tri thøc 
§Þa ®iÓm : Phòng Seminar A (Tầng 3) 
Thêi gian : S¸ng Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS. TS NG« QUỐC TẠO 

08h00-08h15 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC THUẬT 
TOÁN ĐÀN KIẾN THÔNG QUA CẢI TIẾN 

ĐỒ THỊ TRẠNG THÁI 

Đỗ Đức Đông, Đinh Quang Huy,  
Hoàng Xuân Huấn 

08h15-08h30 
XÂY DỰNG LẠI CÂY PHÁT SINH LOÀI 

BẰNG CÁCH TIẾP CẬN TỐI ƯU HÓA ĐÀN 
KIẾN 

Đinh Quang Huy, Hoàng Xuân Huấn 

08h30-08h45 PHÂN LOẠI VĂN BẢN VỚI BOOSTING 
PROXIMAL SUPPORT VECTOR MACHINES 

Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, 
François Poulet 

08h45-09h00 GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VỚI QUÁ TRÌNH 
TÌM TỐI ƯU CHO CÁC MÔ HÌNH MỜ Lê Bá Dũng 

09h00-09h15 
PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH 

KHOẢNG CÁCH BIẾN ĐỔI XÂU VỚI PHÉP 
DI CHUYỂN TRÊN DỮ LIỆU SINH HỌC 

Lê Hải Yến, Lê Huy Bình 

09h15-09h30 
PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG 

PHÁP PHÁT HIỆN LỖI CHÍNH TẢ  
TIẾNG VIỆT 

Phạm Hồng Nguyên, Đinh Ngọc Thắng 

09h30-09h45 
GIẢI PHÁP CƠ SỞ TRI THỨC DỰA TRÊN 
NỀN TẢNG ONTOLOGY CHO HỆ THỐNG 

DỊCH VỤ WEB NGỮ NGHĨA 
Võ Sao Khuê, Nguyễn Thanh Bình 

09h45-10g00 NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:     TS. HOÀNG QUANG 

10h00-10h15 THE GRAPH OF CONCEPTS BASED TEXT 
SUMMARIZATION 

Dang Thanh Hai, Nguyen Thu Trang, 
Ha Quang Thuy 

10h15-10h30 
THỰC HIỆN THIẾT KẾ SỐ FPGA ĐỂ XÂY 
DỰNG MÃ XYCLIC TRÊN VÀNH ĐA THỨC 

CÓ HAI LỚP KỀ XYCLIC 
Đặng Hoài Bắc 

10h30-10h45 
TÍCH HỢP CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NỘI 
DUNG VÀO ỨNG DỤNG CHIA SẺ FILE 

NGANG HÀNG THEO MÔ HÌNH LAI GHÉP 
Vũ Đức Trung, Nguyễn Đại Thọ 

10h45-11h00 
TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÓ TÍNH THỜI 
GIAN NHƯ LÀ KIỂM TRA RÀNG BUỘC 

TOÀN VẸN THỜI GIAN 
Pham Van Chung, Duong Tuan Anh 



11h00-11h15 

ỨNG DỤNG FUZZY LOGIC, FUZZY 
NEURAL NETWORK VÀ FUZZY RULE 

SYSTEM PHÂN TÍCH DỰ BÁO CÁC MẶT 
HÀNG CHIẾN LƯỢC 

Vũ Thanh Nguyên 

11h15-11h30 TỐI ƯU MỜ TRONG MỘT HỆ TRỢ GIÚP 
QUYẾT ĐỊNH Phạm Thiếu Nga 

11h30-11h45 TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT BẰNG 
SVM Hoàng Linh, Nguyễn Lê Minh 

TiÓu ban 6: C¸c hÖ thèng tÝch hîp 
§Þa ®iÓm : Phòng Seminar B (Tầng 3) 
Thêi gian : S¸ng Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn: PGS. TS. LƯƠNG CHI MAI 

08h00-08h15 
MÔ HÌNH HÓA CHO ĐÀO TẠO TRỰC 

TUYẾN Ở KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG, ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Lê Quyết Thắng, Philippe MAURAN, 
PHẠM THỊ Xuân Lộc,  

Christophe SIBERTIN-BLANC 

08h15-08h30 TỰ ỔN ĐỊNH VỚI TÍNH TOÁN MẠNG 
LƯỚI VÀ MẠNG ĐỒNG ĐẲNG 

Trịnh Thị Thuý Giang, Hồ Đắc 
Phương,  

Trần Trung Kiên 

08h30-08h45 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU, 
ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC Y TẾ Nguyễn Hoàng Phương, Vũ Hoài Nam 

08h45-09h00 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHẢO THÍ TRỰC 

TUYẾN TRÊN MẠNG BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Vũ Thanh Nguyên, Trương Bá Hà 

09h00-09h15 TỐI ƯU HOÁ MỘT SỐ BÀI TOÁN GIS DỰA 
TRÊN MÔ HÌNH TOPOLOGY Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Minh Nam 

09h15-09h30 
ONTOLOGY-BASED DATA INTERGRATION 
FRAMEWORK FOR DATA WAREHOUSING 

SYSTEMS 

Anh Duong Hoang Thi,  
Thanh Binh Nguyen 

09h30-09h45 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG E-LEARNING 
TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ PORTAL Trần Vũ Việt Anh 

09h45-
10g00 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:       TS. NGUYÔN MẬU HÂN 

10h00-10h15 

PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ SOẠN THẢO BÀI 
GIẢNG THEO CHUẨN SCORM DỰA TRÊN 
MÃ NGUỒN MỞ VÀ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Ở ĐH THỦY LỢI 

Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Việt Hưng 

10h15-10h30 PHÁT TRIỂN MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC Lê Đức Long, Trần Văn Hạo,  



TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC DỰA TRÊN LCMS 
NGUỒN MỞ MOODLE 

Bùi Minh Từ Diễm, Nguyễn Đình Thúc

10h30-10h45 PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU VỚI PHẦN 
MỀM NGUỒN MỞ 

Trần Văn Lăng, Đỗ Văn Long,  
Đào Văn Tuyết 

10h45-11h00 

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ 
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ SANG CƠ SỞ 
DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ BIÊN 

DỊCH TRUY VẤN TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG 
TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN HƯỚNG ĐỐI 

TƯỢNG 

Hoàng Bảo Hùng 

11h00-11h15 HỆ ĐA AGENT TƯ VẤN DỰA TRÊN LẬP 
LUẬN THEO KINH NGHIỆM Trần Đình Quế, Bùi Thị Thu Hồng 

11h15-11h30 SOFTWARE FUNCTIONAL COMPLEXITY 
ANALYSIS AND EFFORT PREDICTION Trần Cao Đệ, Ghislain Levesque 

11h30-11h45 
SOME IDEAS ON BUILDING WORLD 

CLASS UNIVERSITY IN VIETNAM FROM 
IT CONCEPT 

Ngô Văn Quyết 



 
ChiÒu Thø s¸u ngµy 16/06/2006 

 

TiÓu ban 1: hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý 
§Þa ®iÓm : Phòng Hội thảo 05A (Tầng 1) 
Thêi gian : ChiÒu, Thø s¸u ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn : PGS. TS  NGUYÔN THIÖN LUËN 

13h30-13h45 
PHƯƠNG PHÁP MẠNG THƯ ĐIỆN TỬ 
ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA NGƯỜI 

DÙNG ĐỂ LỌC SPAM 

Bùi Ngọc Lan, Trần Quang Anh,  
Hà Quang Thụy 

13h45-14h00 

JAX VÀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ ỨNG 
DỤNG TRONG HỆ QUẢN LÝ CHỢ ẢO, 
CỔNG THÔNG TIN CHO CÁC TỈNH 

THÀNH VÀ PHỤC VỤ GIÁO DỤC 

Trần Đình Kế, Hồ Cẩm Hà 

14h00-14h15 SMART ELECTRIC/ELECTRONIC 
CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEM 

Hồ Văn Hương, Hoàng Chiến Thắng, 
Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Vũ Hoàng 

Thạch, Nguyễn Thị Thu Trang 

14h15-14h30 
THANH TOÁN CÔNG BẰNG VÀ CHỐNG 

TẤN CÔNG NGOẠI TUYẾN CHO MÔ HÌNH 
TIỀN ĐIỆN TỬ MICRO-CASH 

Võ Việt Hùng 

14h30-14h45 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH 
TRỢ GIÚP PHÂN THỜI KHÓA BIỂU, 

QUẢN LÝ PHÒNG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC 

Trương Ngọc Châu, Đặng Thiên Bình 

14h45-15h00 THIẾT KẾ MÁY ĐỔI TIỀN TỰ ĐỘNG 
Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, 

Nguyễn Minh Tân,  Nguyễn Thị Hồng 
Thu 

15h00-15h15 TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH Đỗ Văn Chiểu, Đỗ Xuân Toàn, 
Nguyễn Trịnh Đông 

15g15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn : TS. PHÙNG VĂN ỔN 

15h30-15h45 TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH 
VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Lưu Thế Vinh, Lê Bá Lộc 

15h45-16h00 
ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ THÍCH ỨNG 

TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 
OFDM-DS-CDMA 

Nguyễn Phạm Anh Dũng, Hồ Văn Cừu, 
Nguyễn Quốc Anh 

16h00-16h15 ỨNG DỤNG WEB PORTAL TRONG QUẢN 
LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Phan Xuân Trung 

16h15-16h30 
VỀ MỘT MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
THƯ VIỆN ĐA NGÔN NGỮ PHỤC VỤ TRA 

CỨU TRÊN DIỆN RỘNG 
Trần Thị Phiến, Trần Huy Dương 



16h30-16h45 
XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NHIỀU BẢN SAO 
CHO HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TỪ XA TRÊN 

MẠNG INTERNET/INTRANET 
Lê Văn Sơn, Nguyễn Châu 

16h45-17h00 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BẰNG 
CÔNG NGHỆ X-FORM Lương Thành Phú, Nguyễn Hữu Trọng 

 

TiÓu ban 2: C¬ së to¸n häc cña tin häc 
§Þa ®iÓm : Phòng TVĐT 04B (Tầng 1) 
Thêi gian : ChiÒu Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn : pgs. TS Lª HẢI KH«I 

13h30-13h45 

PHƯƠNG PHÁP LẶP HIỆU CHỈNH 
NEWTON- KANTOROVICH CHO BÀI TOÁN 
KHÔNG CHỈNH PHI TUYẾN VỚI TOÁN TỬ 

ACCRETIVE 

Vu Quang Hung 

13h45-14h00 GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU VÉCTƠ  
BẰNG GIẢI THUẬT XÁC SUẤT Nguyễn Thị Hòa 

14h00-14h15 SOME PROPERTIES OF DENSE FAMILIES 
OF DATABASE RELATIONS Vu Duc Thi, Nguyen Hoang Son 

14h15-14h30 THUẬT TOÁN LẬP BẢN ĐỒ GEN ĐỂ XÁC 
ĐịNH VỊ TRÍ GEN MANG MẨM BỆNH Huỳnh Thị Mỹ Trang, Trần Văn Lăng 

14h30-14h45 
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG VIỆC 
SONG SONG HOÁ  BÀI  TOÁN DATA 

MINING 
Hoàng Văn Kiếm, Nguyễn Minh Luân 

14h45-15h00 
ỨNG DỤNG BÀI TOÁN CHU TRÌNH 

HAMILTON GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI 
TOÁN TỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ 

Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An 

15h00-15h15 

ỨNG DỤNG ONTOLOGY TRONG MÔ HÌNH 
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM 

SỬ DỤNG LẬP LUẬN THEO  
TÌNH HUỐNG 

Nguyễn Ngọc Bảo, Võ Văn Thành,  
Lê Việt Hà, Nguyễn Việt Hà 

15g15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn : GS.TS ĐẶNG HUY RUẬN 

15h30-15h45 VĂN PHẠM MỜ VÀ ĐỒ HÌNH TỔNG QUÁT 
MỜ Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thế Bình 

15h45-16h00 VỀ CÁC DẠNG CHUẨN VÀ TỰA CHUẨN 
TRONG MÔ HÌNH DỮ LIỆU DẠNG KHỐI 

Trịnh Đình Thắng, Chu Vĩnh Quyên, 
Trịnh Đình Vinh 



16h00-16h15 
VỀ MỘT CÁCH ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG 

THÍCH GIỮA CÁC MỆNH ĐỀ MỜ VÀ ỨNG 
DỤNG TRONG LẬP LUẬN XẤP XỈ 

Lê Xuân Vinh, Lê Xuân Việt 

16h15-16h30 VỀ MỘT SỐ DẠNG CHUẨN MỜ THEO 
CÁCH TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Công Hào 

16h30-16h45 PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ VÀ PHẦN TỬ 
NGOẠI LAI ĐỐI VỚI PHỤ THUỘC HÀM Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thuỷ 

16h45-17h00 

VỀ PHƯƠNG PHÁP CHIA MIỀN GIẢI CÁC 
BÀI TOÁN BIÊN ĐỔI VỚI PHƯƠNG 

TRÌNH SONG ĐIỀU HÒA VÀ KIỂU SONG 
ĐIỀU HÒA 

Đặng Quang Á 

 



 

TiÓu ban 3: C«ng nghÖ m¹ng vµ viÔn th«ng 
§Þa ®iÓm : Phòng TVĐT 04E (Tầng 1) 
Thêi gian : ChiÒu Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS. TS LÊ BÁ DŨNG 

13h30-13h45 
TÍCH HỢP GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VỚI 

GIẢI THUẬT HUẤN LUYỆN MẠNG NƠ RON 
TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP 

Nguyễn Long Giang 

13h45-14h00 TÍNH BẢO MẬT VÀ QUÁ TRINH BẮT TAY 
TRONG GIAO THỨC SSL 

Nguyễn Đình Nghĩa, Trần Quang 
Diệu,  

Nguyễn Văn Tam 

14h00-14h15 
TRÍCH CHỌN NHỮNG THÔNG TIN ĐỊNH 
DẠNG TRÊN WEB SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 

TÁC TỬ 

Nguyễn Văn Vỵ, Trần Thị Mai 
Thương 

14h15-14h30 TƯƠNG TÁC DỰA TRÊN ROLE TRONG HỆ 
ĐA AGENT 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần 
Đình Quế 

14h30-14h45 
ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ CÁC TRẠNG THÁI 

TRONG ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TRANH TRÊN 
CÁC HỆ MẠNG 

Hoàng Chí Thành, Vũ Trọng Quế 

14h45-15h00 
MỘT PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG THAM 
SỐ LƯU LƯỢNG MẠNG VIỄN THÔNG THẾ 

HỆ SAU 
Ngô Đông Hải, Vũ Ngọc Phàn 

15h00-15h15 VẤN ĐỀ BỘ ĐỆM TRONG KỸ THUẬT 
CHUYẨN MẠCH CHÙM QUANG. Nguyễn Trường Giang 

15g15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:      TS. VÕ THANH TÚ 

15h30-15h45 VỀ KỸ THUẬT ƯỚC LƯỢNG BĂNG THÔNG Hoàng Đăng Hải 

15h45-16h00 WEB NGỮ NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG RÚT 
TRÍCH THÔNG TIN TRÊN WEB 

Đỗ Văn Long, Huỳnh Hữu Việt, 
Nguyễn Duy Hậu, Phạm Mạnh Hùng, 

Lê Minh Đạt, Trần Minh Vũ 

16h00-16h15 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO VỆ MẠNG 
VPN-FW 

Phạm Thanh Giang, Lại Vũ Tiến 
Việt,  

Triệu Thị Thu Thuỷ, Ngô Hải Anh 

16h15-16h30 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH 
CHỨC NĂNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN 

TRUY NHẬP 

Ngô Lê Minh, Nguyễn Văn Hùng, 
Trần Hiếu 

16h30-16h45 XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MẠNG CHIA SẺ 
Hồ Đắc Phương, Trịnh Thị Thuý 
Giang, Nguyễn Văn Hiệp, Lương 



NGANG HÀNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG THƯ 
TÍN ĐIỆN TỬ 

Hoàng Tùng, Trần Quang Hai

16h45-17h00 XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ HIỆU QUẢ VỚI 
CÔNG NGHỆ WEB SERVICE & XML Trần Minh Vũ, Đỗ Văn Long 

 



 

TiÓu ban 4: c«ng nghÖ ®a ph−¬ng tiÖn 
§Þa ®iÓm : Phòng đọc tự do (Tầng 2) 
Thêi gian : ChiÒu Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  Gs. TSkh. B¹ch h−ng khang 

13h30-13h45 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HỆ SỐ ĐỘC LẬP VÀ 
ỨNG DỤNG TRONG ẨN THÔNG TIN Dương Anh Đức, Dương Minh Đức 

13h45-14h00 
KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC VÀ NGỮ 

NGHĨA TRONG TRUY TÌM THÔNG TIN THỊ 
GIÁC DỰA VÀO NỘI DUNG 

Lý Quốc Ngọc, Nguyễn Lãm,  
Dương Anh Đức 

14h00-14h15 
ACCELERATION OF FAST MULTIPOLE 
METHOD USING SPECIAL-PURPOSE 

COMPUTER GRAPE 

Nguyễn Hải Châu, A. Kawai, T. 
Ebisuzaki 

14h15-14h30 LUẬT KẾT HỢP MỜ VỚI THAM SỐ THỜI 
GIAN Bùi Công Cường, Lê thị Kim Nga 

14h30-14h45 MÃ SỬA SAI LƯỢNG TỬ VÀ CHƯƠNG 
TRÌNH MÔ PHỎNG VQS Chu Mạnh Dũng, Phan Trung Huy 

14h45-15h00 TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU 3D 
TRONG GIS 

Nguyễn Gia Tuấn Anh, Mai Văn 
Cường 

15h00-15h15 TRA CỨU ẢNH DỰA TRÊN NỘI DUNG SỬ 
DỤNG ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC 

Ngô Quốc Tạo, Ngô Trường Giang, 
Phùng Anh Tuấn 

15g15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn: TS. ®ç n¨ng toµn 

15h30-15h45 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO 
TRONG BẢO TÀNG ĐỘNG VẬT HỌC 

Lê Hải Khôi, Trịnh Xuân Hùng,  
Đỗ Năng Toàn 

15h45-16h00 GIẢI THUẬT SONG SONG CHO TẬP 
MANDELBROT TRONG XỬ LÝ ẢNH 

Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Hoàng 
Hà 

16h00-16h15 

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN HỌC 
ĐỂ THÁM MÃ THAY THẾ ĐƠN TỪ ĐÓ ĐỀ 

XUẤT THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG TIN GIẤU 
TRONG ẢNH SỐ 

Hồ Văn Canh, Phạm Quốc Doanh 

16h15-16h30 
VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG 
TIẾNG NÓI TIẾNG VIỆT TRONG MÔI 

TRƯỜNG CÓ NHIỄU 

Nguyễn Tài Tuyên, Nguyễn Quang 
Hoan,  

Nguyễn Văn Xuất 

16h30-16h45 MÔ HÌNH CƠ SỞ TRI THỨC CHO CBR 
TRONG CÁC HỆ THỐNG ĐA TÁC NHÂN 

Trịnh Thanh Bình, Trần Việt,  
Trần Quốc Tuấn, Đào Ngọc Tú 

 
 



TiÓu ban 5: c«ng nghÖ tri thøc 
§Þa ®iÓm : Phòng Seminar A (Tầng 3) 
Thêi gian : ChiÒu Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS. TS ng« quèc t¹o 

13h30-13h45 TỔNG HỢP NHANH VĂN BẢN PHI CẤU 
TRÚC THÀNH VĂN BẢN CÓ CẤU TRÚC Lê Huy Thập 

13h45-14h00 TOWARD AN ONTOLOGY FILE SYSTEM Ba-Hung NGO, Christian BAC,  
Frédérique SILBER-CHAUSSUMIER 

14h00-14h15 
TOWARDS SIMPLE, EASY TO 

UNDERSTAND, AN INTERACTIVE 
DECISION TREE ALGORITHM 

Thanh-Nghi Do, Nguyen-Khang 
Pham,  

Hoang-Nam Pham, Gia-Tien Pham 

14h15-14h30 
TRUY HỒI THÔNG TIN THEO KHÁI NIỆM 

CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DÙNG 
PHƯƠNG PHÁP LSA 

Huynh Huu Viet 

14h30-14h45 
ỨNG DỤNG CHIẾN LƯỢC ĐỘNG TRONG 
THUẬT GIẢI DI TRUYỀN GIẢI MỘT LỚP 

BÀI TOÁN TỐI ƯU TOÀN CỤC 
Trương Chí Tín, Trần Ngọc Anh 

14h45-15h00 
TÌM THEO NGỮ CẢNH – MỘT KỸ THUẬT 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC ĐỘNG CƠ 
TÌM KIẾM 

Võ Việt Hùng, Phạm Minh Tuân 

15h00-15h15 KHAI THÁC DỮ LIỆU GIA TĂNG  
TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN 

Đỗ Văn Hòa, Nguyễn Lương Anh 
Tuấn 

15g15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:      TS. Tr−¬ng chÝ tÝn 

15h30-15h45 

ỨNG DỤNG ÔTÔMAT HỮU HẠN ĐỂ QUẢN 
LÝ CÁC THÔNG ĐIỆP CÓ CHỨA CÁC BIẾN 

NHỚ VÀ CÁC BIẾN THỂ CỦA CHÚNG 
TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA NGỮ 

Võ Trung Hùng 

15h45-16h00 
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN SO KHỚP CỰC 
ĐẠI VÀ CƠ CHẾ VECTƠ HỖ TRỢ TRONG 

BÀI TOÁN TÁCH TỪ TIẾNG VIỆT 

Hoàng Công Duy Vũ , Nguyễn Lê 
Nguyên,  

Đinh Điền, Ngô Quốc Hưng 

16h00-16h15 VỀ MỘT THUẬT GIẢI PHÂN LỚP DỮ LIỆU 
DỰA VÀO TẬP THÔ DUNG SAI Trần Tuấn Minh 

16h15-16h30 
VỀ TRẠNG THÁI HÀM HẰNG CỦA HỆ MỜ 

VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ TIẾP CẬN XÁC ĐỊNH 
CƠ SỞ LUẬT CHO HỆ MỜ 

Nguyễn Văn Phát , Trần Ngọc 
Truyền,  

Lê Thành Hào 

16h30-16h45 XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THỐNG 
KÊ KHO DỮ LIỆU TIẾNG NÓI ĐA NGỮ 

Huỳnh Công Pháp, Phan Huy Khánh 



CHO DỰ ÁN ERIM

 

TiÓu ban 6: c¸c hÖ thèng tÝch hîp 
§Þa ®iÓm : Phòng Seminar B (Tầng 3) 
Thêi gian : ChiÒu Thø s¸u, ngμy 16/06/2006 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  pgs. TS l−¬ng chi mai 

13h30-13h45 
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MACROMEDIA 

FLASH MX 2004 ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM 
DẠY HỌC ĐẠI SỐ 9 

Lưu Thị Bích Hương 

13h45-14h00 TÁCH VÀ TÍCH HỢP THÔNG TIN  
DỰA TRÊN AGENT Phan Hoàng Hải, Trần Đình Quế 

14h00-14h15 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỮ VIẾT 
TẮT CHO DỊCH VỤ 1080 Phan Huy Khánh, Nguyễn Nho Tuý 

14h15-14h30 GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ BÀI TOÁN 
LỊCH BIỂU DÂY CHUYỀN Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hữu Mùi 

14h30-14h45 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ NỘI DUNG 
TRONG ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ 

Vũ Đức Thi, Trần Quang Diệu,  
Nguyễn Đình Nghĩa 

14h45-15h00 TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ CÁC HỆ 
THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Phước 
Danh 

15h00-15h15 
BẢO TOÀN NGỮ NGHĨA TRONG QUÁ 
TRÌNH TÌM KIẾM CÁC ĐỐI TƯỢNG  

E-LEARNING 

Nguyễn Đình Hoa Cương,  
Nguyễn Thanh Bình 

15g15-
15h30 

NghØ gi¶i lao 

Ng−êi ®iÒu khiÓn:  PGS. TS phan huy kh¸nh 

15h30-15h45 MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG PHÒNG 
CHỐNG THƯ RÁC (SPAM) Ngô Trần Anh 

15h45-16h00 ỨNG DỤNG BIỂU DIỄN NGỮ NGHĨA CHO 
QUẢN LÝ NỘI DUNG E-LEARNING 

Phan Hồ Việt Phương, Nguyễn Việt 
Hà, Hồ Sĩ Đàm 

16h00-16h15 
BUILDING A KNOWLEDGE BASE FOR 

MANAGING OPEN SOURCE SOFTWARE 
COMPONENTS 

Dieu Hien Tran Thi, Thanh Binh 
Nguyen 

16h15-16h30 TÍCH HỢP HỆ TƯ VẤN TRONG  
E-LEARNING Lê Hoàn, Trần Đình Quế 

16h30-16h45 
MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ ĐÀO TẠO VÀ 

NGHIÊN CỨU TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN 

Nguyễn Quang Hoan 



16h45-17h00 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TỪ ĐIỂN ĐA NGÔN 
NGỮ TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Nguyễn Phước Bảo Định 

  



 
  

Tổng kết hội thảo – Bế mạc 
 

Địa điểm:  Phòng Hội thảo (05A–Tầng 1) 
Thêi gian:  17h00-17h30  

- Phát biểu của  PGS. TSKH Nguyễn Hữu Đức 
- Phát biểu của PGS. TS Lê Hải Khôi 
- Công bố tên các đơn vị tài trợ cho Hội thảo 
- Trao cờ cho đơn vị đăng cai Hội thảo lần thứ X 

 
VIII. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ: 

 

1. Đặng Quang Á  
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email: dangqa@ioit.ncst.ac.vn 

2. Đỗ Như An  Trường ĐH Thủy sản 
Số 2 Nguyễn Ðình Chiểu - Tp. Nha Trang 

3. Nguyễn Thanh An Khoa CNTT, HV Công nghệ BCVT  
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

4. Trần Võ Thúy An  Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

5. Đặng Duy An 
Công ty điện tử công nghiệp 
129 chùa Bộc, Hà Nội 
ĐT: 5637172, 5637173 

6. Duong Tuan Anh 
Khoa CNTT, ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh 
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh 
Email: dtanh@dit.hcmut.edu.vn 

7. Ngô Hải Anh Phòng Tin học viễn thông, Viện CNTT 
18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  

8. Ngô Trần Anh Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

9. Nguyễn Gia Tuấn Anh  
Trường CĐDL CNTT, Tp.Hồ Chí Minh 
357/6B Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, Tp. HCM 
Email: anhngt2006@gmail.com 

10. Nguyễn Kim Anh ĐH Bách khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

11. Nguyễn Quốc Anh 
HV CNBCVT cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh 
11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Email :qanhnguyen@ptithcm.edu.vn 

12. Nguyễn Việt Anh  Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

13. Phạm Thế Anh Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

14. Trần Ngọc Anh 
Khoa Toán-Tin, ĐH Đà Lạt  
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 
Email: ngocanhdalat@yahoo.com  

15. Trần Quang Anh ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc 
16. Trần Vũ Việt Anh  VietSoftware Inc.  



51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng (Tầng 8), Hà Nội 

17. Trịnh Thị Vân Anh 
HV Công Nghệ Bưu chính Viễn thông 
km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  
ĐT: 0912004866, Email: vanh22@yahoo.com 

18.   Nguyễn Thị Thùy Anh 
Bộ môn Tin học, Trường ĐH Lâm Nghiệp 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 
ĐT: 0983661197 

19.  Phan Thị Quế Anh 

Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 
Nhà A11, Viện KH&CN Việt Nam 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 095.3211233, Email: jcc@isi.ac.vn 

20.  Bùi Vũ Anh Khoa Toán - Cơ - Tin học, ĐH KHTNHà Nội 
334 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

21.  Cao Tùng Anh 
Khoa CNTT - ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM  
144/24 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM 
Email: tunganh@hutech.edu.vn  

22. Lê Hoài Bắc 
Khoa CNTT, ĐH KHTN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: lhbac@fit.hcmuns.edu.vn 

23. Đoàn Văn Ban Viện CNTT, Viện KH&CN Việt Nam 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

24. Nguyễn Hữu Bảng 
ĐH Mỏ địa chất 
Xã Ðông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội 
ĐT:0983651080, Email: Nguyenhuubang@yahoo.com 

25. Đinh Công Bằng Khoa CNTT –ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

26. Trương Hải Bằng 
Trung Tâm Phát Triển CNTT, ĐHQG Tp. HCM 
34 Trương Định Q.3 Tp.Hồ Chí Minh  
Email: bang624072@citd.edu.vn 

27. Nguyễn Ngọc Bảo Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

28. Phạm Thế Bảo Khoa Toán Tin, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

29. Trần Ngọc Bảo Khoa Toán - Tin, ĐH Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh  
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

30.  Nguyen Bao ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

31. Đặng Hoài Bắc 
Khoa Kỹ thuật Điện tử 1 - HV Công nghệ BCVT 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  
Emai: bacdanghoai@gmail.com. Tel: 0903284728 

32. Nguyễn Lương Bắc Trung tâm tin học – Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 
18 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng 

33. Võ Đình Bảy Khoa CNTT – ĐH KHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

34.  Văn Như Bích Khoa CNTT - ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM 
144/24 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM 

35. Đặng Thiên Bình Khoa CNTT, ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 
54 Nguyễn Lương Bằng. Hòa Khánh. Liên Chiểu. ĐN 

36. Nguyễn Thanh Bình Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt – Hà Nội  



37. Nguyễn Thanh Bình 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin ĐH Huế  
Số 3 Lê Lợi – Tp.Huế  
ĐT: 054-828423, Email: ntbinh@hueuni.edu.vn 

38. Nguyễn Thế Bình  ĐHDL Hải phòng 
An Hải - Hải Phòng  

 

STT Họ và tên Địa chỉ 

39. Lê Huy Bình 
Khoa CNTT, Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: yenlh@fpt.com.vn 

40. Phạm Việt Bình 
Khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên 
Email: pvbinh_dhtn@vnn.vn 

41.  Nguyễn Thị Thanh Bình Khoa CNTT- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

42.  Nguyễn Văn Bốn Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt  
29 Yersin - thành phố Ðà Lạt – Lâm Ðồng 

43. Nguyễn Bường 
Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nôi 
ĐT: 04-7913386, Email: nbuong@ioit.ac.vn 

44. Hồ Văn Canh Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I - Bộ Công An 
58A Trần Nhân Tông, Hà Nội 

45. Cédric SANZA Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

46.  Lê Hữu Cang Trung tâm tin học – Bưu điện Tỉnh Lâm Đồng 
18 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng 

47.  Đặng Bá Chánh Phòng tin học viễn thông, Điện lực Lâm Đồng  
2 Hùng Vương, Đà Lạt 

48. Nguyễn Châu 
ĐH Đà Nẵng  
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN 
Email: ngchau79@dng.vnn.vn 

49. Trương Ngọc Châu  Khoa CNTT, ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN 

50.  Tạ Minh Châu 
Bộ môn Tin học, Khoa Kinh tế - ĐHQG Tp.HCM 
Khu phố 6- P. Linh Trung- Q. Thủ Đức- Tp. HCM 
Email: lamtuongthoai@teacher.com 

51.  Võ Ngọc Châu 
TT Dịch vụ Viễn thông, BQL các KCN Đồng Nai  
26, đ 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai 
Email: dizatec@dizatec.com  

52. Nguyễn Kim Chi 
Phân Viện Công Nghệ Thông Tin  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08-8222947, Email: kimchi06@hcmc.netnam.vn 

53. Nguyễn Đức Chiến Khoa Quốc tế và Sau ĐH, HV Công nghệ BCVT  
km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

54.  Lê Quang Chiến 
Khoa CNTT - Trường ĐH Khoa học - Huế 
77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế 
Email: lqchien@hueuni.edu.vn  

55.  Tăng Tấn Chiến ĐH Bách khoa Đà Nẵng 
Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 
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56. Đỗ Văn Chiểu 
Bộ môn Tin học, ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải, Hải Phòng 
Email: chieudv@hpu.edu.vn 

57.  Nông Quốc Chinh  
Khoa Khoa học Tự nhiên – ĐH Thái Nguyên 
Xa Quyết Thắn, Tp.Thái Nguyên 
ĐT:  0913072707 
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58.  Bùi Quốc Chính 
Khoa Khoa học- ĐH Cần Thơ  
Khu II, đ3/2 P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ 
Email: bqchinh@ctu.edu.vn  

59.  Đinh Văn Chỉnh 
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định 
813, Đường Trường Chinh, Thành phố Nam Định 
Email: giadinhqt@yahoo.com  

60. Christian BAC Institut National des Télécommunications, 9, rue Charles 
Fourier, 91011 Evry Cedex - France  

61. Christophe SIBERTIN-BLANC 
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, UMR 
CNRS 5505, Cộng hòa Pháp 
Email: sibertin-blanc@univ-tlse1.fr 

62. Nguyễn Hải Châu 
Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: chaunh@vnu.edu.vn  

63. Pham Van Chung ĐH Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh  
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh 

64. Pham Van Chung 
 

Khoa CNTT, ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 
Email: pauluschung@yahoo.com 

65. Trương Văn Chí Công Khoa CNTT - Trường ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

66.  Lê Gia Công 
Khoa CNTT- ĐH Đà Lạt 
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 
Email: legiacong@yahoo.com  

67. Bùi Công Cường 
Viện Toán học 
Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa đô, Cầu giấy 
Email: bccuong@math.ac.vn 

68. Mai Văn Cường  
 

Khoa CNTT, Trường ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: mvcuong@fit.hcmuns.edu.vn 

69. Nguyễn Đình Hoa Cương Trung tâm học liệu ĐH Huế 
Số 20 Lê Lợi, Tp. Huế  

70. Nguyễn Mạnh Cường 
TT Công Nghệ Dạy Học, Viện Nghiên Cứu Giáo Dục 
115 Hai Bà Trưng, Q.1 Tp.Hồ Chí Minh  
Email: nmcuongif@hcmup.edu.vn 

71. Nguyễn Thế Cường  Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, ĐH Hồng Đức 
Số 307 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa 

72. Nguyễn Việt Cường 
Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email: mrcuongnv@vnu.edu.vn 



STT Họ và tên Địa chỉ 

73. Nguyễn Việt Cường Phóng viên báo điện tử VietNamNet 
12B Phan Kế Bính, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh  

74. Phạm Văn Cường  Khoa CNTT, HV Công nghệ BCVT  
km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

75. Hồ Văn Cừu 
HV CNBCVT cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh 
11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Email :cuuhv@ptithcm.edu.vn 

76. Bùi Nguyên Đại Arslogica IT Lab, University of Trento, Italy 
Email:bui.dai@arslogica.it 
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77. Nguyễn Thị Xuân Đài 
Khoa KTCN – ĐH Hồng Đức 
Số 307 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa 
ĐT: 0915061624 

78. Hồ Sĩ Đàm  Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

79. Huỳnh Phước Danh  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt – Hà Nội  

80.  Đặng Ngọc Đảnh 
Công Ty Cổ Phần tin học Lạc Việt 
191A Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM 
ĐT: 0918646167, Email: dndanh@lacviet.com.vn 

81.  Lê Phước Danh Trung Tâm Học Liệu - ĐH Huế 
20 Lê Lợi, Tp. Huế 

82. Lê Minh Đạt 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: lmdat@vast-hcm.ac.vn 

83.  Lại Đình Đạt Trung Tâm Tin Học Sagotech  
77B Bùi Thị Xuân, Đà lạt, Lâm đồng 

84.  Nguyễn Tiến Đạt 
Khoa Tin Học Quản Lý, ĐH Kinh Tế Tp.HCM 
281/35/17 Lê Văn Sĩ , Phường 1, Quận Tân Bình 
Email: nguyentiendat@yahoo.com  

85. Trần Cao Đệ Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

86. Bùi Minh Từ Diễm 
Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: bmtdiem@fit.hcmuns.edu.vn 

87. Đinh Điền 
Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: ddien@fit.hcmuns.edu.vn 

88. Hoàng Thị Điệp 
ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: diepht@fpt.com.vn 

89.  Trần Hồng Diệp 
Bộ môn Tin học, Trường ĐH Lâm Nghiệp 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 
ĐT: 0983345388, 

90. Huỳnh Bá Diệu  Khoa CNTT ĐH Duy Tân 
5A Duy Tân - Ðà Nẵng 
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91. Trần Quang Diệu HV An ninh nhân dân, Hà Nội  
Km9- Nguyễn Trãi- Q. Thanh Xuân- Hà Nội 

92. Lê Quốc Định Trường ĐH Hàng hải Việt nam 
484 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải phòng 

93. Nguyễn Phước Bảo Định  Khoa CNTT, trường ĐH Khoa Học - Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 

94.  Võ Hà Quang Định 
Khoa Tin Học Quản Lý-ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
279 Nguyễn Tri Phương Q10 Tp.HCM 
Email: VoHa.Quang@ait.ac.th  

95. Phan Phúc Doãn  Khoa Toán Tin, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

96. Phạm Quốc Doanh Cục kỹ thuật nghiệp vụ I-Bộ Công An 
58A Trần Nhân Tông - Hà Nội 

97. Đỗ Đức Đông Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

98. Lương Cao Đông ĐH Mở Hà Nội  
Nhà B101,P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

99. Huỳnh Phương Đông Công ty Viễn thông 
14 Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng 

100. Nguyễn Trịnh Đông  Bộ môn Tin học - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

101. Phan Ngọc Đông Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐH Đà Lạt  
01 - Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt 

102. Hòa Quang Dự 
Trường ĐHDL Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 
Email: duhq@hpu.edu.vn 

103. Nguyễn Thị Thu Dự Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 

104. Đặng Văn Đức 
Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: dvduc@ioit.ncst.ac.vn 

105. Dương Anh Đức 
Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: daduc@fit.hcmuns.edu.vn 

106. Dương Minh Đức 
Khoa CNTT, CĐ CNTT Tp. Hồ Chí Minh 
357/6B Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: dminhducvn@gmail.com  

107. Nguyễn Mạnh Đức  
Khoa CNTT, ĐH công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: nmductn@yahoo.com 

108. Nguyễn Trọng Đức Trường ĐH Hàng Hải Việt nam 
484 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải phòng 

109. Huỳnh Văn Đức ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh  
59C Nguyễn Đình Chiểu Tp Hồ Chí Minh 

110. Nguyễn Huy Đức 
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương  
387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Eamil: ducnghuy@yahoo.com  

111. Chu Mạnh Dũng Khoa Toán Tin ứng dụng ĐH Bách Khoa Hà Nội 
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Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

112. Lê Bá Dũng 
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email:lbdung@ioit.ac.vn 

113. Ngô Việt Dũng 
Công ty cổ phần Phần mềm Công nghệ Thông tin Thương 
mại (BITCO JSC) 
158/14 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

114. Nguyễn Phạm Anh Dũng Phó CN khoa Viễn thông I, HV Công nghệ BCVT 
Tầng 4, nhà VCCI , số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

115. Nguyễn Việt Dũng Khoa KTCN, ĐH Hồng Đức 
Số 307 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa 

116. Phùng Chí Dũng 
ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  
Email: dungpc@vnu.edu.vn 

117. Trương Mỹ Dung  
Khoa CNTT, ĐH KHTN TPHCM 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: tmdung@fit.hcmuns.edu.vn 

118. Dương Thị Dung 
Khoa KTCN – ĐH Hồng Đức 
Số 307 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa 
ĐT:0914536586 

119. Vũ Tiến Dũng Bộ môn Tin học, ĐH khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà nội 
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

120. Dương Thị Dung 
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ -Trường ĐH Hồng Đức  
307 Lê Lai - P. Đông Sơn- Thanh Hóa 
Email: trinhphu@yahoo.com  

121. Lê Hoàng Dũng Khoa CNTT, ĐH Khoa học, ĐH Huế  
77 Lý Thường Kiệt, Tp Huế 

122. Ngô Thị Kim Dung 
Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà nội 
Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 
Email:  Thienit@haui.edu.vn, ĐT : 0913586471 

123. Nguyễn Đăng Dũng Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 2 Trần Phú- Nha Trang 

124. Nguyễn Tiến Dũng Phòng Đào tạo nghề, Sở Lao động TBXH 
6 Nguyễn Viết Xuân, Đà lạt 

125. Võ Văn Tuấn Dũng 
Khoa CNTT - ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM  
144/24 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, HCM 
Email: votuandung@hcm.vnn.vn  

126. Hoang Thi Anh Duong  Trung tâm CNTT – ĐHKH Huế 
Số 3 Lê Lợi - Tp. Huế 

127. Trần Huy Dương  Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

128. Nguyễn Đình Dương 
Khoa Toán Trường ĐH Hàng Hải, Hải phòng 
484 Lạch tray Ngô Quyền Hải phòng 
Email: duongnda@yahoo.com 

129. Đoàn Hoàng Duy ĐH Duy Tân  
5A Duy Tân - Ðà Nẵng 

130. Pham Duy 
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 
P203, E3, 144 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: duyph@gmail.com  
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131.  Hua Nguyen Quang Duy 

Trung tâm CNTT- Truong ĐH Y Dược Cần Thơ  
3,4–Đ30/4– P. Hưng Lợi–Q. Ninh Kiều–Tp.Cần Thơ 
ĐT: 0909.515.930, 
Email: hua_nguyen_quang_duy@yahoo.com 

132. Nguyễn Đức Duy 

Trung Tâm Tin Học&Ngoại Ngữ ĐH Tiền Giang  
Km 1964-Quốc Lộ 1A-Xã Long An -Huyện Châu Thành- Tỉnh 
Tiền Giang 
Email: ihuuthanh@yahoo.com  

133. T. Ebisuzaki  Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

134. Frédérique SILBER-
CHAUSSUMIER  

Institut National des Télécommunications, 9, rue Charles 
Fourier, 91011 Evry Cedex - France  

135. Ghislain Levesque Khoa CNTT - ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Tp. Cần Thơ 

136. Ngô Trường Giang 
ĐH Dân lập Hải Phòng 
Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 
Email: giangnt@hpu.edu.vn 

137. Nguyễn Hoàng Giang Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 

138. Nguyễn Long Giang Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

139. Nguyễn Trường Giang  Khoa CNTT, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội  
Số 5 đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

140. Phạm Thanh Giang Phòng Tin học viễn thông, Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  

141. Trịnh Thị Thuý Giang Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

142. Trịnh Thị Thuý Giang Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội  
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

143. Trần Thượng Thu  Giang Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

144. Hoàng Thị Lan Giao  
Khoa CNTT, ĐHKH Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 
ĐT: 0905195775, Email: htlgiao@hueuni.edu.vn 

145. Hồ Cẩm Hà  ĐH Sư phạm I  Hà Nội 
Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

146. Lê Việt Hà 
Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04-7549016 

147. Nguyễn Hoàng Hà Khoa CNTT - ĐH khoa học Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 

148. Nguyễn Việt Hà 
Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04-7549016, Email: hanv@vnu.edu.vn 

149. Trần Cao Hà Trường ĐHDL Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

150. Trương Bá Hà Sở Bưu Chính ,Viễn Thông Tp Hồ Chí Minh 
59 Lý Tự Trọng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh 
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151. Nguyễn Thị Thanh Hà 
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: hitokiri_83@yahoo.com 

152. Hoàng Mạnh Hà Viện Công Nghệ Thông Tin  
18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội 

153. Hoàng Mạnh Hà Ban thiết bị xét nghiệm y tế - Trường Kỹ thuật Thiết bị y tế 
1/89 Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

154. Lục Thị Thu Hà 
Trường CĐSP Hà Giang 
Tổ 16 Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang 
Email: thuha_hg_tn@yahoo.com   

155. Nguyễn Ngọc Hà 
Trung tam tin hoc - Buu dien Hai Phong 
05 Nguyen Tri Phuong - Hong Bang - Tp. Hai Phong 
Email: hann@hn.vnn.vn  

156. Nguyễn Thị Thanh Hà Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội 
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 
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157. Dang Thanh Hai 
ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
P203, E3, 144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: haidt82@yahoo.com 

158. Đặng Thanh Hải 
 

Khoa CNTT – ĐH Đà Lạt 
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 
Email: dthaidl@gmail.com 

159. Hoàng Đăng Hải  HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  

160. Ngô Đông Hải 
Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Định  
13 Hà Huy Tập- Tp. Quy Nhơn 
Email: ndhaibd@yahoo.com 

161. Phan Hoàng Hải Khoa Tin học, ĐH Sư phạm Huế  

162. Trần Quang Hai   ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

163. Nguyễn Đình Hải Trung Tâm Học Liệu - ĐH Huế 
20 Lê Lợi, Tp. Huế 

164. Nguyễn Duy Hàm 
Bộ môn Toán Tin Học-ĐH An Ninh Thủ Đức  
Km18 Tp. Hồ Chí Minh đi Biên Hòa 
Eamil: duyhaman@yahoo.com  

165. Nguyễn Mậu Hân 
Khoa CNTT - ĐH khoa học Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 
ĐT: 054.826767, Email: nmhan@hueuni.edu.vn 

166. Nguyễn Thuý Hằng 
Khoa CNTT – ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: thuyhangnguyen28@yahoo.com 

167. Đặng Đức Hạnh  Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

168. Dư Phương Hạnh  Khoa CNTT, Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

169. Lê Thị Mỹ Hạnh 
ĐH Bách khoa Đà Nẵng 
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN 
ĐT: 0511-736949, Email: myhanh@dnmail.vnn.vn 

170. Ngô Mỹ Hạnh Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

171. Nguyễn Đức Hạnh Khoa Toán-Cơ-Tin, ĐH KHTN Hà Nội 
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam  

172. Lê Thành Hào NCS Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  

173. Nguyễn Công Hào  
Khoa CNTT - ĐH Khoa học Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 
Email: nchao_hueit@yahoo.com 

174. Trần Văn Hạo Khoa Toán Tin - ĐH Sư Phạm, Tp Hồ Chí Minh 
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

175. Nguyễn Duy Hậu  Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 

176. Đặng Thị Thu Hiền  Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 



 

STT Họ và tên Địa chỉ 

177. Ngo Thi Hien Khoa CNTT-ĐH Sư phạm Hà Nội 2 
2 Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

178. Nguyễn Đức Hiển ĐH Duy Tân  
5A Duy Tân – Ðà Nẵng 

179. Nguyễn Mạnh Hiền Khoa CNTT –ĐH Cần Thơ   
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

180. Nguyen Minh Hien Khoa Tin Học, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 

181. Tran Thi Dieu Hien Trung tâm CNTT – ĐH Huế 
3 Lê Lợi - Tp. Huế 

182. Trương Thị Thu Hiền 
Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04-7547064 

183. Vũ Thanh Hiền  Khoa CNTT, ĐHDL Ngoại ngữ-Tin học Tp.HCM  
ĐT: 08-8621859, Email: hienvt@hcm.vnn.vn 

184. Lê Minh Hiền 
khoa Kỹ thuật - Công Nghệ, Trường ĐH Hồng Đức  
Thanh Hóa 307 Lê Lai - P. Đông Sơn- Thanh Hóa 
Email: trinhphu@yahoo.com  

185. Nguyễn Thị Hien Trường ĐH Lâm Nghiệp 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 

186. Phan Hien 
ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
59C Nguyễn Đình Chiểu- Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: hienphan@s.vnn.vn  

187. Nguyễn Văn Hiệp Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy – Cầu Giấy - Hà Nội 

188. Trần Thanh Hiệp 
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-7567935 

189. Nguyễn Minh Hiệp Khoa CNTT- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

190. Trần Thế Hiệp 
Bộ môn CNTT. Khoa Công Nghệ. ĐH Tiền Giang  
119 Ấp Bắc, Mỹ Tho, Tiền Giang 
Email: hieptranthe@yahoo.com  

191. Nguyễn Duy Hiệu 
Vietnam Government Information Security Commission, 
Genetic- ĐH Bách Khoa - Hà Nội  
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội 

192. Huỳnh Hữu Hiếu Công ty Viễn thông 
14 Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng 

193. Phan Xuân Hiếu School of Information Science, Japan Advanced  

194. Trần Hiếu  Khoa CNTT - ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

195. Võ Đình Hiếu Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 

196. Nguyễn Cát Hồ Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

197. Đỗ Văn Hòa  HV Chính Trị Khu Vực 2 
Hương lộ 31- Xã Hưng Phú- Q.Thủ Đức 



STT Họ và tên Địa chỉ 

ĐT: 0913146369, Email: do_van_hoa@yahoo.com 
 

STT Họ và tên Địa chỉ 

198. Nguyễn Ngọc Hoá  Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

199. Nguyễn Thị Hòa  Khoa Tin Học, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 

200. Vũ Đình Hòa 
Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 
Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: hoavd@FPT.COM.VN 

201. Nguyễn Sơn Hoa 
Khoa Kinh Tế- ĐH Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh  
Khu phố 6- P. Linh Trung- Q. Thủ Đức- Tp. HCM 
Email: lamtuongthoai@teacher.com ĐT: 08-7220850 

202. Lê Hoàn ĐH Thủy Lợi Hà Nội 
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 

203. Nguyễn Quang Hoan  
Khoa CNTT1, HV Công nghệ BCVT  
Tầng 4, nhà VCCI , số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 
ĐT: 0903438226, Email:quanghoan@mail.ptithcm.edu.vn 

204. Phạm Thọ Hoàn ĐH Sư phạm Hà Nội 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 

205. SV Trịnh Văn Hoan Khoa CNTT trường ĐH Vinh- Nghệ An  
184 Lê Duẩn, TP Vinh- Nghệ An 

206. Trịnh Văn  Hoan Khoa CNTT trường ĐH Vinh- Nghệ An  
182 Lê Duẩn, phường Bến Thủy, Tp. Vinh, Nghệ An  

207. Nguyễn Hoàng Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
Tầng 3, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

208. Nguyễn Huy Hoàng TMA Solutions 
111 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

209. Tran The Hoang 
Department of Information, Alliance Bernstein Management 
Corporation, United Kingdom 
Email:Tranhoangz@gmail.com 

210. Trần Hữu  Hoàng ĐH Thủy lợi - Cơ sở 2  
02, Trường Sa, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

211. Hà Văn Hội 
Khoa Quốc tế và Sau ĐH, HV Công nghệ BCVT  
Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Hà Đông 
Emai: hoi_qtkd@yahoo.com 

212. Bùi Thế Hồng 
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 0904238643, Email: buithehong112@yahoo.com 

213. Bùi Thị Thu Hồng Khoa CNTT1, HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
Tầng 4, nhà VCCI , số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

214. Hoàng Xuân Huấn 
Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: hxhuan2000@yahoo.com 

215. Nguyễn Văn Huân  
Khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên  
ĐT: 0912.564721, Email: vanhuankt@yahoo.com 
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216. Nguyễn Việt Hân 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: viethan@hcmc.netnam.vn 

217. Lê Thanh Huệ Khoa CNTT ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội  
Đông ngạc – Từ liêm - Hà nội 

218. Ba-Hung NGO Institut National des Télécommunications, 9, rue Charles 
Fourier, 91011 Evry Cedex - France  

219. Đoàn Việt Hưng  Trung tâm Tin học, Trường ĐH Thủy Lợi  
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 

220. Hoàng Bảo Hùng  
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế 
Tầng 3- Bưu điện Phạm Văn Đồng- Huế 
ĐT: 054-814968, Email: hbhung@hueuni.edu.vn 

221. Kiều Văn Hưng  
Khoa CNTT, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 
2 Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 
ĐT: 0989 243 393, Email: hungkv@hn.vnn.vn 

222. Lê Quốc Hưng Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

223. Ngô Quốc Hưng Trung tâm phát triển CNTT, ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh 
34 Trương Định Q.3 Tp. Hồ Chí Minh 

224. Nguyễn Văn Hùng Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

225. Phạm Mạnh Hùng 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: pmhung@vast-hcm.ac.vn 

226. Phạm Văn Hùng Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

227. Trịnh Xuân Hùng 
Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-7567935 

228. Võ Trung Hùng  
Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng  
54 Nguyễn Lương Bằng - Hòa Khánh - Liên Chiểu, ĐN 
ĐT: 0905078999, Email: Hung.vo-trung@ud.edu.vn 

229. Võ Việt Hùng Khoa CNTT, trường ĐH Xây Dựng 
5 Giải Phóng, Ðồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

230. Vũ Anh Hùng 
Trường ĐH Dân lập Hải Phòng  
An Hải - Hải Phòng 
ĐT: 0912160130 – Email: vnhung@hpu.edu.vn 

231. Vu Quang Hung 
 

Viện nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công nghiệp  
30C Bà Triệu, Hà Nội 
ĐT CQ: 9343924, DĐ: 090.320.2266 

232. Hoàng Văn Hùng 
Khoa Toán Trường ĐH Hàng Hải, Hải phòng 
484 Lạch tray Ngô Quyền Hải phòng 
Email: duongnda@yahoo.com 

233. Đồng Mạnh Hùng 
Công Ty Cổ Phần Vi Tính Điện Máy SàiGòn 
 77B Bùi Thị Xuân Đà Lạt 
Email: mimoza_dlvn@yahoo.com.vn  

234. Nguyễn Hưng Khoa Toán tin, trường ĐH Sư Phạm Tp HCM 
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh, VN 



STT Họ và tên Địa chỉ 

Eamil: nvhung.microsoft@gmail.com  

235. Nguyễn Mạnh Hùng Khoa CNTT, Học viện công nghệ BCVT 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

236. Nguyễn Viết Hưng 
Khoa Toán tin, trường ĐH Sư Phạm Tp HCM  
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh, VN 
Email: nvhung.microsoft@gmail.com  

 

STT Họ và tên Địa chỉ 

237. Phạm Gia Hưng ĐH Thủy Sản  
Số 2 Nguyễn Ðình Chiểu - Tp. Nha Trang  

238. Tran Loc Hung 
Khoa Toan, Dai hoc khoa hoc Huế 
77 nguyen hue, hue 
Email: tlhungvn@yahoo.com  

239. Hồ Văn Hương Ban Cơ yếu Chính phủ 
Email: hovanhuong@yahoo.com 

240. Lưu Thị Bích Hương  Khoa Tin học, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2  
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 

241. Nguyễn Lan Hương  HV Cảnh sát Nhân dân 

242. Nguyễn Thuý Hường  Phòng tin học viễn thông, Viện Công nghệ Thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  

243. Lê Thị Thiên Hương 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 
70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04.9422825, Email: lethithienhuong27@yahoo.com 

244. Nguyễn Thị Xuân Hương Bộ môn Tin học - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

245. Mai Văn Hương 
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định  
813, Đường Trường Chinh, Thành phố Nam Định 
Email: huongmv@yahoo.com  

246. Vũ Thị Liên Hương 
Khoa Tin Học Quản Lý, ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
491/52 Lê Văn Sĩ Q3 Tp.HCM 
Email: vtlhuong2002@yahoo.com  

247. Đặng Quốc Hữu Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

248. Đặng Phước Huy  
Khoa Toán- Tin, ĐH Đà Lạt  
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 
Email: ahuy@hcm.vnn.vn  

249. Đinh Quang Huy 
Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 0953370584, Email: huy@vnu.edu.vn 

250. Đỗ Quang Huy Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
T3, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN 

251. Đặng Quang Huy Bộ môn Tin học – ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

252. Ngô Hoàng Huy  
Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-7560537, Email: nhhuy@ioit.ncst.ac.vn 

253. Nguyễn Xuân Huy Viện Công nghệ thông tin 
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18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: (84-4) 756 1898; Email: nxhuy@ioit.ac.vn 

254. Phan Trung Huy 
 

Khoa Toán Tin ứng dụng, ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

255. Thái Trần Quang Huy Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 –Tp. Hồ Chí Minh 

256. Vũ Quốc Huy Bưu điện Hà Nội 
75 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội  

 

STT Họ và tên Địa chỉ 

257. Nguyễn Công Huy 
Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ 
 01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 
Email: nchuy@cit.ctu.edu.vn  

258. Phạm Quang Huy Khoa Toán- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

259. Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa Toán Tin ứng dụng ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

260. Nguyễn Thị Thanh Huyền  Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

261. Trần Thị Diệu Huyền Khoa Toán – Tin học, ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh 
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

262. A. Kawai Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

263. Trần Đình Kế  C.ty cổ phần PM CNTT Thương mại (BITCO JSC) 
158/14 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

264. Phạm Nguyên Khang Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

265. Trần Đình Khang Khoa CNTT, ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

266. Đỗ Quốc Khánh Phòng tin học viễn thông, Viện Công nghệ Thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  

267. Phạm Xuân Khánh  Trường ĐH Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh  

268. Phan Huy Khánh 
ĐH Bách khoa Đà Nẵng  
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN 
ĐT: 0511-830168, Email: phanhuykhanh@dng.vnn.vn 

269. Trần Ngô Như Khánh Khoa CNTT- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

270. Võ Đức Khánh 
Tokyo Institute of TechnologyDepartment of Communication 
and Integrated Systems, JAPAN 
Email: kdv@ieee.org  

271. Vũ Mạnh Khánh Bộ môn Tin học - ĐH Dân lập Hải Phòng 
An hải - Hải Phòng 

272. Nguyễn Văn Khoa 
Bộ môn Tin học, Trường ĐH Lâm Nghiệp 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 
ĐT: 0904995996 

273. Lê Hải Khôi Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
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Email: lhkhoi@ioit.ac.vn 

274. Nguyễn Kim Khôi Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 –Tp. Hồ Chí Minh 

275. Phan Bùi Khôi 
TT Đào tạo kỹ sư tài năng ĐH Bách Khoa Hà Nội  
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  
Email: phan_manh_quan0911@yahoo.com  

276. Võ Sao Khuê Trung tâm CNTT, ĐH Huế 
77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế 

277. Hoàng Văn Kiếm  
Trung Tâm Phát Triển CNTT, ĐHQG Tp. HCM 
34 Trương Định Q.3 Tp.Hồ Chí Minh  
Email: hkiem@fit.hcmuns.edu.vn  
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278. Đào Thị Kiên Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng 
Số 2 Nguyễn Bình, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng 

279. Nguyễn Trung Kiên 
Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
Tầng 3, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 
Email: kiennt@cdit.com.vn, Tel:0913510136 

280. Trần Trung Kiên  Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội 
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam  

281. Lê Trung Kiên 
Khoa Toán, Trường ĐH khoa học, ĐH Huế 
77 Nguyễn Huệ, Huế 
Email: hieukien@hotmail.com  

282. Nguyễn Lãm Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

283. Bùi Ngọc Lan 
ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
P203, E3, 144 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: lan_bn@yahoo.com  

284. Nguyễn Phương Lan  
K53B – Khoa CNTT - Trường ĐH sư phạm Hà Nội 
2 Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 
Email: lannpcnttb@yahoo.com, Mobile: 0904.785.413 

285. Lê Văn Tường Lân 
Khoa CNTT, Trường ĐH Khoa học Huế   
77 Nguyễn Huệ, TP Huế 
Email:  lvtlan@hueuni.edu.vn  

286. Nguyễn Đức Lạng Khoa KHTN - ĐH Thái Nguyên 
Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, Tp. Thái Nguyên  

287. Trần Văn Lăng  
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: lang@hcmc.netnam.vn 

288. Trần Thị Lệ Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

289. Đỗ Thị Bích Lệ 
Khoa Tin Học Quản Lý, ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
561/43B Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 
Email: dobichle@yahoo.com  

290. Huynh Ngoc Lieu 
ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
59C Nguyễn Đình Chiểu Q3, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: hnlieu2002@yahoo.com  
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291. Nguyễn Hùng Linh  Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
Tầng 3, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

292. Nguyễn Thị Diệu Linh Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

293. Nguyễn Thị Thuỳ Linh  
Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email: linhntt@vnu.edu.vn 

294. Hoàng Linh 
Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: linhhoangcntt@yahoo.com 

295. Đỗ Thị Mỹ Linh 
Trung Tâm Đào Tạo & Phát Triển CNTT SGT  
77B Bùi Thị Xuân - Đà Lạt 
Email: H_Linh20042003@yahoo.com  

296. Nguyễn Thị Diệu Linh Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc Gia Hà Nội  
Km8 Ðường 32 Cầu Giấy - Hà Nội  

297. Phạm Thị Việt Linh Khoa CNTT- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

298. Nguyễn Thúy Loan Trường ĐHDL Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM  
144/24 Điện Biên Phủ, P25, Q Bình Thạnh , Tp. HCM 

299. Lê Bá Lộc  Khoa Vật Lý, ĐH Đà Lạt  
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 

300. Lê Phước Lộc 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: loc@vast-hcm.ac.vn 

301. Phạm Thị Xuân Lộc 
Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ 
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
Email: ptxloc@cit.ctu.edu.vn  

302. Nguyễn Thị Bích Lộc 
Khoa CNTT, trường ĐH Khoa học, Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 
Email: bichloc@hueuni.edu.vn  

303. Trần Gia Lộc Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt  
29 Yersin - thành phố Ðà Lạt - Lâm Ðồng 

304. Phan Đinh Lợi  Công ty cổ phần Phần mềm CNTT Thương mại 
158/14 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

305. Vũ Duy Lợi Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng TƯ Đảng 

306. Hồ Sỹ Lợi 

Trung Tâm Nghiên Cứu Tin Sinh, ĐH Kỹ Thuật Nam Dương, 
Xin-ga-po BioInformatics Research Centre Nanyang 
Technological University Research TechnoPlaza 3rd Storey, 
XFrontiers Block 50 Nanyang Drive, Singapore 637553 Tel: 
+65 67906611 Fax: +65 63162780 

307. Đỗ Văn Long 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: dovanlong@hcmc.netnam.vn 

308. Lê Đức Long  Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

309. Lê Đức Long  
Khoa Toán Tin - ĐH Sư Phạm, Tp Hồ Chí Minh 
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: longld@hcm.vnn.vn, longld@hcmup.edu.vn 
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310. Nguyễn Việt Long  Khoa Quốc tế và Sau ĐH, HV Công nghệ BCVT 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

311. Dương Thăng Long 
Khoa CNTT- Viện ĐH mở Hà Nội  
Nhà B101, Ngõ 46 Phố Tạ Quang Bửu, P. Bách khoa, Q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

312. Phạm Thế Long 
Nhóm Natural Computation (NC)-HV KTQS  
100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: longpt@vnu.edu.vn  

313. Vu Ngoc Long 
Viện CNTT - Viện Khoa học công nghệ quốc gia  
12 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: long@netnam.vn  

314. Nguyễn Minh Luân  
Trung Tâm Phát Triển CNTT, ĐHQG Tp. HCM 
34 Trương Định Q.3 Tp. Hồ Chí Minh 
Email: minhluan@svi.com.vn 

315. Nguyễn Thiện Luận  
Khoa CNTT - HV Kỹ thuật Quân sự  
100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: uconvert@yahoo.com 

316. Nguyễn Thị Lương Khoa CNTT- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

317. Trần Thanh Lương 
Khoa CNTT, ĐH Khoa học Huế. 
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế 
Email: ttluong@hueuni.edu.vn  

318.  Ngô Tấn Lực ĐH Tiền Giang 
119 Đường Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang    

319.  Lê Thị Thanh Lưu 
Trường Cao Đẳng Tài Chính kế Toán Quảng Ngãi 
Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi. 
Email: lt.thanhluu@gmail.com 

320. Trương Ngọc Lý Phòng Đào tạo nghề, Sở Lao động TBXH 
 6 Nguyễn Viết Xuân, Đà Lạt 

321. Nguyễn Thị Thanh Mai  
Viện CNTT - Viện Khoa Học Việt Nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội  
ĐT: 04-7560537, Email: mai41t@yahoo.com 

322. Nguyễn Thị Tuyết Mai  FPT Software – Ho Chi Minh City 
364 Đường Cộng Hòa, Tp. Hồ Chí Minh 

323. Nguyen Thanh Mai Khoa Khoa học Tự nhiên – ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp.Thái Nguyên 

324. Lương Chi Mai 
Viện Công nghệ thông tin  
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: lcmai@ioit.ncst.ac.vn  

325. Nguyễn Đức Mận ĐH Duy Tân  
5A Duy Tân - Ðà Nẵng 

326. Đàm Gia Mạnh Trường ĐH Thương Mại 
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội  

327. Ngô Lê Minh Khoa CNTT - ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

328. Nguyễn Đức Minh Khoa Tin Học, Trường ĐH Dân lập Yersin Đà Lạt 
1 Tôn Thất Tùng Tp. Đà Lạt 

329. Nguyễn Hữu Minh Đh Tiền Giang 
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119 Đường Ấp Bắc, P5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 

330. Trần Tuấn Minh 
Khoa CNTT – ĐH Đà Lạt 
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 
Email: minhtuan@hcm.vnn.vn 

331. Nguyễn Lê Minh Viện khoa học tiên tiến Nhật Bản 
Email: nguyenml@jaist.ac.jp 

332.  Nam Nhật Minh 
Bộ môn Tin học, ĐH Lâm Nghiệp 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 
ĐT: 0903249221, Email: nnmfuv@yahoo.com.vn 

333.  Vũ Thị Minh 
Bộ môn Tin học, Trường ĐH Lâm Nghiệp 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 
ĐT: 034 – 840427 

334. Nguyễn Ngọc Minh Sở du lịch Khánh Hòa 
Nha Trang, Khánh Hòa 

335. Nguyễn Hữu Mùi Khoa CNTT- ĐH sư phạm Hà Nội 
 136 Xuân Thủy- Hà Nội 
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336. Nam H. Nguyen 
Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: n.hoainam@gmail.com 

337. Hoang-Nam Pham College of Information Technology, Cantho University  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

338. Nguyễn Minh Nam Sở Bưu Chính ,Viễn Thông Tp Hồ Chí Minh 
59 Lý Tự Trọng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh 

339. Vũ Xuân Nam  Lớp K2C, Khoa CNTT – ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên  

340. Vũ Thành Nam 
 

Khoa Toán Tin ứng dụng ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

341. Nguyễn Minh Nam Sở Bưu chính viễn thông Tp. HCM 

342. Nguyễn Hoài Nam Bộ môn Tin học, ĐH khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà nội 
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

343. Le Quoc Nam 
Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh 
37A/4 Tân Hải - Tân Bình – Tp. HCM 
Email: quocnamle2002@yahoo.com  

344. Trịnh Hoàng Nam 
Khoa CNTT, trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM  
36 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: thnam_dhnh@yahoo.com  

345. Lê Thị Kim Nga 
Khoa Tin học, ĐH Sư phạm Qui Nhơn 
170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn 
Email: kimnga78@gmail.com  

346. Phạm Thiếu Nga Trường ĐH Xây dựng  
5 đường Giải Phóng, P. Ðồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

347. Phạm Thu Nga  Khoa Quốc tế và Sau ĐH, HV Công nghệ BCVT 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  

348. Hồ Quỳnh Nga ALLIANT Corp 
Phòng 401, TT Giao dịch CNTT, 185 Giảng Võ, Hà Nội 

349. Nguyễn Thị Kim Ngân  ĐH Sư phạm Hà Nội 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 

350. Đỗ Thanh Nghị Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

351. Huỳnh Hữu Nghĩa  Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 

352. Nguyễn Đình Nghĩa Khoa CNTT, HV An ninh nhân dân, Hà Nội 
Km9- Nguyễn Trãi- Q. Thanh Xuân- Hà Nội 

353. Phan Văn Nghĩa Khoa CNTT- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

354. Đào Bảo Ngọc Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

355. Lê Bích Ngọc Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

356. Lý Quốc Ngọc Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

357. Nguyễn Cao Hồng Ngọc  Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
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358. Bùi Huy Ngọc 
Trường Sư Phạm Cao Đẳng Nam Định 
813 đường Trường Chinh - p. Hạ Long - Nam Ðịnh  
Email: ngoccd03@yahoo.com  

359. Nguyễn Lê Nguyên Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

360. Nguyễn Quốc Nguyên ĐH Đà Nẵng  
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN 

361. Vũ Thanh Nguyên 
Sở Bưu Chính ,Viễn Thông Tp Hồ Chí Minh 
59 Lý Tự Trọng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh 
Email: vtnguyen@hochiminhcity.gov.vn 

362. Phạm Hồng Nguyên 
ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: nguyenph@vnu.edu.vn 

363. Vũ Thanh Nguyên Sở Bưu chính viễn thông Tp. HCM 

364. Cao Thị Nhạn  Khoa CNTT, ĐH Đà Lạt 
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà lạt 

365. Phan Văn Nhẫn ĐH Tiền Giang 
119 Đường Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang    

366. Hà Minh Nhật Trường ĐH Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh  

367. Nguyễn Gia Như ĐH Duy Tân  
5A Duy Tân - Ðà Nẵng 

368. Phạm Trần Nhu Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - Hà Nội 

369. Nguyễn Thị Hồng Nhung  Khoa CNTT – ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

370. Nguyễn Thành Nhựt Khoa Toán Tin, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

371. Phùng Văn Ổn 
Trung tâm Tin học Bộ GTVT 
80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
Email: onpv@mt.gov.vn 

372. Nguyen-Khang Pham College of Information Technology, Cantho University  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

373. Vũ Ngọc Phàn  
Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Định  
13 Hà Huy Tập- Tp. Quy Nhơn 
ĐT: 04-8361444, Email: vnphan@ioit.ncst.ac.vn 

374. Trương Hòai Phan Bộ môn Tin học, Khoa Kinh tế - ĐHQG Tp.HCM 

375. Mạnh Quân Phan 
ĐH Bách Khoa Hà Nội 
56 ngõ 41 Trường Chinh Hà Nội 
Email: phan_manh_quan0911@yahoo.com  

376. Nguyen Huynh Phan 
Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình 
Bắc Lý - thị xã Ðồng Hới – Quảng Bình 
Eamil: huynhphancdspqb@yahoo.com  

377. Trương Hoài Phan 
Bộ môn tin học quản lý- Khoa Kinh tế- ĐHQG Tp. HCM  
Khu phố 6- P. Linh Trung- Q. Thủ Đức - Tp.HCM 
ĐT: 08-7220850, Email: lamtuongthoai@teacher.com  

378. Huỳnh Công Pháp ĐH Đà Nẵng 
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN 
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379. Nguyễn Văn Phát NCS Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội 

380. Lê Bá Phi ĐH Thủy Sản  
Số 2 Nguyễn Ðình Chiểu - Tp. Nha Trang  

381. Trần Thị Phiến Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

382. Philippe MAURAN 
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, UMR 
CNRS 5505, Cộng hòa Pháp 
Email: mauran@enseeiht.fr  

383. Nguyễn Thanh Phong  
Trung Tâm Công Nghệ Dạy Học - Viện Nghiên Cứu Giáo 
Dục – ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh 
115 Hai Bà Trưng, Q.1 Tp.Hồ Chí Minh 

384. Nguyễn Thanh Phong BM Tin học -Trường ĐH Lâm Nghiệp  
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 

385. Nguyễn Công Phú Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh  
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

386. Lương Thành Phú Trường ĐH Thủy sản 
Số 2 Nguyễn Ðình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

387. Ha Phu 155 Sư Vạn Hạnh P15 -Q10 - Tp. Hồ Chí Minh 
Email: hadinhphu2003@yahoo.com  

388. Trịnh Thị Phú 
khoa Kỹ thuật - Công Nghệ, ĐH Hồng Đức  
307 Lê Lai - P. Đông Sơn- Thanh Hóa 
Email: trinhphu@yahoo.com  

389. Đỗ Phúc 
Trung tâm Phát triển CNTT – ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh  
34 Trương Định Q.3 Tp. Hồ Chí Minh 
Email: phucdo@citd.edu.vn  

390. Nguyễn Vạn Phúc 
Ủy ban phòng chống AIDS Tp. HCM  
59 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 Tp. HCM 
Email: nvphuc@dee.hcmut.edu.vn  

391. Nguyễn Thị Kim Phụng 
Trung tâm Phát triển CNTT – ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh  
34 Trương Định Q.3 Tp. Hồ Chí Minh 
Email: ntkphung@citd.edu.vn 

392. Danh Le Phuoc Trung tâm CNTT ĐH Huế  
20 Lê Lợi, Huế  

393. Đoàn Thị Hồng  Phước Khoa CNTT- ĐH Khoa Học Huế 
77 Nguyễn Huệ - Huế 

394. Le Tan Phuoc 

Khoa CNTT, Trường ĐH Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh  
508C chung cu Vuon Lai, P Phu Tho Hoa, Q. Tân Phú, Tp. 
Hồ Chí Minh 
Email: letanphuoc@yahoo.com  

395. Hồ Đắc Phương Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội  
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

396. Nguyễn Duy Phương Khoa CNTT, HV Công nghệ BCVT  
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

397. Nguyễn Tiến Phương 
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email: phuongnt@ioit.ncst.ac.vn 

398. Phạm Anh Phương Khoa CNTT - Trường ĐH Khoa Học Huế  
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77 Nguyễn Huệ, Tp Huế 
ĐT: 054.826767, Email: paphuong@hueuni.edu.vn 

399. Phan Đoàn Ngọc Phương  Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng 
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng  

400. Phan Hồ Việt Phương Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

401. Phan Thị Hoài Phương 
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  
Email: phuonghhs@yahoo.com 

402. Trương Xuân Phương Công ty Truyền hình cáp Sai gon Tourist  
31-33 Đinh Công Tráng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

403. Từ Minh Phương Khoa CNTT, HV Công nghệ BCVT  
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

404. Vương Mai Phương Khoa Toán Tin ứng dụng, ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

405. Tạ Thị Thu Phượng 
Khoa Toán- ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 
Email: phuongnhan01@yahoo.com  

406. Trương Việt Phương 
Khoa Tin Học Quản Lý, ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
595/8G Cách Mạng Tháng 8, Quận 10 
Email: vieTphuongtruong@yahoo.com  

407. François Poulet  Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

408. Phí Anh Quân 
Cục Công nghệ Tin học nghiệp vụ - Bộ Công An  
58a Trần Nhân Tông, Hà Nội 
E-mail: anhquan71@fpt.vn 

409. Phan Mạnh  Quân TTĐT kỹ sư tài năng ĐH Bách Khoa Hà Nội  
1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

410. Nguyễn Kim Quang Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
Tầng 3, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

411. Nguyễn Tín Quang  
Phân Viện Công Nghệ Thông Tin  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: quangnt@hcmc.netnam.vn 

412. Trần Hồng Quang Khoa CNTT - HV Kỹ thuật Quân sự  
100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

413. Vũ Vinh Quang 

Khoa CNTT, ĐH Thái nguyên 
Ðường Lương Ngọc Quyến - p. Quang Trung 
Tp. Thái Nguyên  
Email: vvquangcntt@yahoo.com 

414. Nguyễn Hồng Quang 
Viện Tin học Pháp ngữ (IFI)  
Ngõ 42 Tạ Quang Bửu, Hà Nội 
Eamil: nguyen.hong.quang@auf.org  

415. Nhóm nghiên cứu Quantum 
Group 

Khoa Toán Tin ứng dụng, ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội  

416. Trần Đình Quế 
Khoa CNTT - HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông 
km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  
Email: tdque@ptithcm.edu.vn 

417. Vũ Trọng Quế Văn phòng UBND tỉnh Nam Định  
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57 Vị Hoàng, Tp Nam Định 

418. Hồ Bảo Quốc 
Khoa CNTT – ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: hbquoc@fit.hcmuns.edu.vn 

419. Nguyen Quoc Công ty  Dệt 34/2 Nha Trang 
Email: nguyenquang282000@yahoo.com  

420. Chu Vĩnh Quyên Khoa Tin học, ĐH Sư Phạm 2 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 

421. Ngô Văn Quyền 
Trường CĐSP Hà Giang 
Tổ 16 Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang 
Email: phongquyenguitar@yahoo.com   

422. Lê Đình Quyết  Công ty Viễn thông Lâm Đồng 
14 Quang Trung, Đà Lạt 

423. Ngô Văn Quyết  
HV kỹ thuật quân sự 
100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 069-515.547, Email: lqdtu@hn.vnn.vn 

424. Đặng Huy Ruận Khoa Toán-Cơ-Tin, ĐH KHTN Hà Nội 
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam  

425.  Van Ngoc Sang Khoa CNTT, Trường ĐH Tây Nguyên 

426. Lê Tùng Sơn Khoa Toán, ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên 
Lương Ngọc Quyến , P. Quang Trung, Tp. Thái Nguyên  

427. Lê Văn Sơn  
ĐH Sư phạm Đà Nẵng 
459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng 
ĐT: 0511-730591, Email: levansupham2004@yahoo.com 

428. Lương Cao Sơn C.ty CP Phần mềm CNTT Thương mại (BITCO JSC) 
158/14 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

429. Nguyễn Hoàng Sơn 
Khoa Toán, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế 
77 Nguyễn Huệ, Tp Huế  
Email: nghoangson@yahoo.com 

430. Nguyễn Mạnh Sơn  
HV Công nghệ BCVT 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  
Email: nmson2881@yahoo.com 

431. Trần Cao Sơn Khoa CNTT1, HV Công nghệ bưu chính Viễn Thông 
Tầng 4, nhà VCCI , số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

432. Trang Hồng Sơn 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: thson@hcmc.netnam.vn 

433. Trịnh Xuân Sơn Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

434. Vũ Hồng Sơn 
Phòng 4, Cục Hồ Sơ Nghiệp Vụ Cảnh sát, Bộ Công an 
54C Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
Email: vhsonvnn@yahoo.com 

435. Nguyễn Ngọc Sơn 
Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam - kênh Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

436. Nguyễn Thế  Sơn ĐH Dân lập Hải phòng  
An Hải - Hải Phòng 

437. Pham Thanh Su Công tu Giải pháp phần mềm FPT  
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41 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: supt@fpt.com.vn  

438.  Nguyễn Văn Sỹ Khoa CNTT, Trường ĐH Tây Nguyên 

439. Cao Giang Thiên Tài 
Xí nghiệp Giải pháp Phần mềm FPT - FSOFT Solutions 
41 Sương Nguyệt Ánh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: taicgt@fsoft.com.vn 
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440. Hồ Anh Tài Bưu điện Ninh Thuận  
217 Thống Nhất - Phan Rang 

441. Nguyễn Thị Minh Tâm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

442. Nguyễn Văn Tam Phòng tin học viễn thông, Viện Công nghệ Thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  

443. Nguyễn Toàn Lĩnh  Tâm Bộ Môn Tin Học - Khoa Khoa Học - ĐH Cần Thơ  
Đường 3/2 - Quận Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ 

444. Trần Hữu Tâm 
Khoa CNTT Trường ĐH Vinh  
184 Lê Duẩn, TP Vinh- Nghệ An  
Email: Tam43a@yahoo.com, ĐT: 038552081 

445. Nguyễn Minh Tân  Lớp K2C, Khoa CNTT – ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên  

446. Nguyễn Hữu  Tân 
ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 
Email: tannh@hcm.vnn.vn  

447. Ngô Quốc Tạo  
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-7560537, Email: nqtao@ncst.ioit.ac.vn 

448. Nguyễn Văn Tảo 
Khoa CNTT-ĐH Thái Nguyên 
Lương Ngọc Quyến, Q. Quang Trung, Tp. Thái Nguyên  
ĐT: 0913286685, Email: ict_daotao@hn.vnn.vn 

449. Nguyễn Vũ Hoàng Thạch 
Vietnam Government Information Security Commission, 
Genetic- ĐH Bách Khoa - Hà Nội  
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội 

450. Bùi Quốc Thái Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ 
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

451. Lê Hoàng Thái 
Khoa CNTT – ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: lhthai@fit.hcmuns.edu.vn 

452. Trần Ngọc Thái Trường ĐH Dân lập Hải Phòng  
An Hải - Hải Phòng 

453. Vũ Đức Thái  
Khoa CNTT – ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên  
ĐT: 0912.856854 

454. Trần Quang  Thân 
Bộ môn tin học quản lý- Khoa Kinh tế- ĐHQG Tp. HCM  
Khu phố 6- P. Linh Trung- Q. Thủ Đức - Tp.HCM 
ĐT: 08-7220850 

455. Bùi Ngọc Thăng Khoa CNTT, Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
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203, E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

456. Đoàn Văn Thắng 
ĐH DL Duy Tân 
5A Duy Tân, Ðà Nẵng 
Email: vanthangdn@yahoo.com  

457. Hoàng Chiến Thắng Genetic, ĐH Bách khoa Hà Nội  
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội 

458. Lê Quyết Thắng 
Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ 
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
Email: lqthang@cit.ctu.edu.vn  

459. Nguyễn Thắng  Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
Tầng 3, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

460. Nguyễn Toàn Thắng 
Trường ĐH giao thông vận tải 
P51, A10, Bac Nghia Tan, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04-7550988, Email: thangTptt@yahoo.com 

461. Trịnh Đình Thắng 
Khoa Tin học, ĐH Sư Phạm 2 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 
ĐT: 0912233439, Email: thangsp2@yahoo.com 

462. Đinh Ngọc Thắng 
ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: thangdn@gmail.com 

463. Phùng Nam Thắng 
Bộ môn Tin hoc, Trường ĐH Lâm Nghiệp  
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây 
ĐT : 0904994118, Email: pnthang@gmail.com  

464. Hà Thị Thanh Khoa CNTT - ĐH Thái Nguyên 
Ðường Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên 

465. Hoàng Chí Thành 
Trường ĐH KHTN Hà Nội 
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 
Email: thanhhc@vnu.edu.vn 

466. Nguyễn Hải Thanh Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
Tầng 3, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN 

467. Trần Thiên Thành Khoa Tin học, ĐH Quy Nhơn  
170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn 

468. Võ Văn Thành Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

469. Nguyễn Công Thành Trung tâm Tin học Bộ GTVT 
80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

470. Ngô Đức Thành Khoa CNTT, ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM  
98/53 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, Tp. HCM 

471. Nguyễn Hữu Thanh 
Trường ĐH Tiền Giang  
Km1964, Quốc Lộ 1A, Long An, Châu Thành, Tiền Giang 
Email: ihuuthanh@yahoo.com  

472. Trần Thị Kim Thành 
Khoa CNTT, trường ĐH Khoa học Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 
Email: kimthanh@hueuni.edu.vn  

473. Đặng Đức Thảo Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa Chất, HVCN BCVT  
km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  

474. Dư Thị Xuân Thảo Khoa Quốc tế và Sau ĐH, HV Công nghệ BCVT  
Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Hà Đông 
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475. Le Sy Thao  SV ĐH Thủy lợi – Hà Nội  
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 

476. Nguyễn Mạnh Thao Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

477. Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa Tin Học - Trường ĐH Dân lập Yersin Đà Lạt  
1 Tôn Thất Tùng Tp. Đà Lạt 

478. Dương Nguyễn Thạch  Thảo Khoa CNTT, ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM  
98/53 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, Tp. HCM 

479. Le Thao 
ĐH Thủy lợi Hà Nội  
231 Chùa bộc – Đống Đa – Hà Nội 
Email: lethao_tl@yahoo.com  
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480. Nguyễn Đình Thảo Sở Bưu Chính Viễn Thông Lâm Đồng 
 05 Trần Hưng Đạo - Đà Lạt 

481. Le Sy Thao 
ĐH Thủy lợi Hà Nội  
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Email: lethao_tl@yahoo.com  

482. Lê Huy Thập 
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-8361176, Email: lhthap@ioit.ncst.ac.vn 

483. Nguyễn Trọng Thể  ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

484. Vũ Đức Thi 
Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email: vdthi@ioit.ncst.ac.vn 

485. Nguyễn Văn Thiện 
Khoa CNTT, ĐH Công nghiệp Hà nội  
Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 
Email: Thienit@haui.edu.vn  

486. Cao Minh Thịnh Khoa Toán Tin, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

487. Nguyễn Đại Thọ 
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: thond_cn@vnu.edu.vn 

488. Nguyễn Thị Thanh Thoan Bộ môn Tin học - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

489. Trần Thống Khoa CNTT – ĐH Đà Lạt  
1 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt 

490. Ngô Minh Anh Thư 
Phân Viện Công Nghệ Thông Tin  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08-8222947-242 

491. Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp CĐK4C, Khoa CNTT – ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên  

492. Trần Đan Thư 
Khoa CNTT – ĐH KHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: tdt@hcmuns.edu.vn 

493. Đỗ Hiệp Thuận Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ 
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01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

494. Trần Quang Thuận HV Công nghệ BCVT, cơ sở Tp.Hồ Chí Minh  
11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  

495. Nguyễn Đức Thuần 
Bộ Môn Hệ thống Thông tin, ĐH Thủy Sản 
Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Email: ngducthuan@gmail.com 

496. Nguyễn Lương Thục Khoa Tin học-ĐHSP Huế 32-Lê Lợi -Tp. Huế - Việt Nam 
Eamil: thucnl@yahoo.com  

497. Trần Thị Mai Thương Khoa Công nghệ, ĐH Công nghệ  
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 

498. Đồng Thị Bích Thủy 
Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: thuy@hcmuns.edu.vn 

499. Hà Quang Thụy 
Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: thuyhq@vnu.edu.vn 

500. Lê Thụy Bộ môn Tin học - ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

501. Lý Thị Thanh Thủy ĐH Tiền Giang 
119 Đường Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  

502. Nguyễn Văn Thủy HV Công Nghệ Bưu chính Viễn thông 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông  

503. Triệu Thị Thu Thuỷ Phòng Tin học viễn thông, Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  

504. Nguyễn Thị Thu Thủy 
Khoa Khoa học tự nhiên – ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên 
ĐT: 0912211858,  Email: thuychip04@yahoo.com 

505. Phạm Hạ Thủy Trung tâm Kiểm toán Nhà nước 

506. Nguyen Ngoc Thuy 
Khoa CNTT, trường ĐH Khoa học, Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 
Email: nnthuy@hueuni.edu.vn   

507. Nguyễn Thanh Thủy 
TT tính toán hiệu năng cao-ĐH Bách khoa Hà Nội  
Số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội 
Email: thuynt@it-hut.edu.vn  

508. Vũ Thụy 
ĐH Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM  
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh  
Email: vthuy@fit.hcmuns.edu.vn  

509. Tran Minh Thuyet 
ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
59C Nguyễn Đình Chiểu Tp.HCM 
Email: tmt@ueh.edu.vn  

510. Võ Huỳnh Minh Thy ĐH Tiền Giang 
119 Đường Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  

511. Gia-Tien Pham  College of Information Technology, Cantho University  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

512. Trịnh Nhật Tiến 
Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: TIENTN@VNU.EDU.VN 

513. Võ Tiến Khoa Toán Tin, Đại học Đà Lạt 
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01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 

514. Nguyễn Xuân Tiên 
Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng  
10 Lê Hồng Phong Đà Lạt 
Email: xuantiendalat@yahoo.com  

515. Trương Chí Tín  
Khoa Toán-Tin, ĐH Đà Lạt  
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 
Email: chitin@hcm.vnn.vn  

516. Trần Công Toại Khoa Tin Học - Trường ĐH Dân lập Yersin Đà Lạt 
1 Tôn Thất Tùng Tp. Đà Lạt 

517. Đỗ Năng Toàn 
Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-7560537, Email: dntoan@ioit.ac.vn 

518. Đỗ Xuân Toàn Bộ môn Tin học - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

519. Huỳnh Phụng Toàn 

Bộ Môn Tin Học - Khoa Khoa Học - trường ĐH Cần Thơ  
Khu II, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, 
Tp Cần Thơ 
Email: hptoan@ctu.edu.vn  

520. Ong Chi Toan 
ĐH Kinh Tế Tp.HCM  
59C Nguyễn Đình Chiểu Tp.HCM 
Email: OCHITOAN@YAHOO.COM  

521. Tống Nguyễn Quỳnh Trâm 
Khoa CNTT, Trường ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: tnqtram@fit.hcmuns.edu.vn 

522. Huỳnh Thụy Bảo Trân 
Khoa CNTT – ĐH KHTN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: htbtran@fit.hcmuns.edu.vn 

523. Huỳnh Thị Mỹ Trang Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

524. Nguyễn Thị Thu Trang  
Vietnam Government Information Security Commission, 
Genetic- ĐH Bách Khoa - Hà Nội  
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội 

525. Nguyen Thu Trang  
ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
P203, E3, 144 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: trangnt810@yahoo.com.vn 

526. Trang T. Nguyen 
Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: trangnt810@yahoo.com.vn 

527. Huỳnh Minh Trí Trường CĐ Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 
4 Nguyễn Trãi, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh  

528. Lê Minh Trí Khoa CNTT – ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

529. Đinh Ngọc Triều Khoa CNTT, Trường ĐH Tây Nguyên 

530. Khuong Thi Bich Trinh Công Ty Global Innovative Solutions Inc.  
525/1b Sư Vạn Hạnh - Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh 

531. Nguyễn Hữu Trọng Trường ĐH Thủy sản 
Số 2 Nguyễn Ðình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

532.  Nguyễn Đức Trọng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Hàng Hải, Hải phòng 



STT Họ và tên Địa chỉ 

484 Lạch tray Ngô Quyền Hải phòng 
duongnda@yahoo.com 

533. Đặng Ngọc Trung ĐH DL Duy Tân 
5A Duy Tân - Ðà Nẵng 

534. Huỳnh Ngọc Trung TMA Solutions 
111 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

535. Nguyễn Ngọc Trung 
Khoa Toán – Tin học, ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh 
280, An Dương Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
E-mail: trung_2n@yahoo.com 

536. Nguyễn Trần Trung Bộ môn Tin học - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng 
An Hải - Hải Phòng 

537. Phan Xuân Trung Cty Phát Triển Điện Toán Y Khoa Hoàng Trung  
183H Tôn Thất Thuyết Q.4 TP Hồ Chí Minh 

538. Trần Ngọc Trung 
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: hitokiri_83@yahoo.com 

539. Vũ Đức Trung 
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: trungvuduc@gmail.com 

540. Nguyễn Văn Trung 
Khoa CNTT, ĐH Khoa học Huế 
 77 Nguyễn Huệ, Huế 
Email: nvtrung@hueuni.edu.vn  

541. Trần Ngọc Trung 
Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội 
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email: thond_cn@vnu.edu.vn  

542. Vũ Đức Trung 
Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội 
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 
Email: thond_cn@vnu.edu.vn  

543. Hà Xuân Trường K3A, ĐH Hồng Đức  
Số 307 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa. 

544. Nguyễn Văn Trường  ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên  
Lương Ngọc Quyến, Q. Quang Trung, Tp. Thái Nguyên  

545. Trần Mạnh Trường Viện CNTT, Viện khoa học và công nghệ Việt nam 
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

546. Trần Ngọc Truyền NCS Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 
Số 1 Ðường Ðại Cồ Việt - Hà Nội 

547. Nguyễn Cẩm Tú 
Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Email: ncamtu@gmail.com 

548. Nguyễn Ngọc Tú 
Phân Viện Công Nghệ Thông Tin 
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: 08-8222947, Email: tunn@hcmc.netnam.vn 

549. Võ Thanh  Tú Khoa CNTT ĐH Khoa học Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 

550. Đào Thanh Tuấn Khoa CNTT, ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

551. Nguyễn Lương Anh Tuấn  Khoa CNTT - ĐH Giao thông vận tải, Tp.Hồ Chí Minh  
2, Đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 



STT Họ và tên Địa chỉ 

ĐT: 0903932527, Email: t_nla@yahoo.com 

552. Phạm Minh Tuân  Công ty SX Phần mềm Khai Trí 
62A Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh  

553. Phạm Ngọc Tuấn Trung tâm CNTT (CDIT) - HV Công nghệ BCVT 
Tầng 3, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN 

554. Phùng Anh Tuấn  Trường ĐH Dân lập Hải Phòng  
An Hải - Hải Phòng 

555. Trần Anh Tuấn Khoa Toán Tin, ĐH KHTN Tp.Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

556. Nguyen Kim Tuan 
Khoa CNTT ĐH Khoa học Huế  
77 Nguyễn Huệ, Huế 
Email: nktuan@hueuni.edu.vn  

557. Vũ Đình Tuấn 
Công Ty TNHH Tín Hưng  
56 Quang Trung Khánh Hòa 
Email: tinhwng@dng.vnn.vn  

558. Lương Hoàng Tùng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

559. Nguyễn Thanh Tùng Trung tâm Tin học, Trường ĐH Thủy Lợi  
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 

560. Trần Mạnh Tường Bộ môn Tin học, ĐH khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà nội 
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

561. Nguyễn Nho Tuý  ĐH Đà nẵng  
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN 

562. Nguyễn Tài Tuyên Khoa CNTT 1, HV Công nghệ BCVT 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

563. Vu Van Tuyen 
Trường ĐH Xây dựng  
5 Giải Phóng, P. Ðồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Email: wait1611@yahoo.com  

564. Đào Văn Tuyết 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: tuyetdv@hcmc.netnam.vn 

565. Nguyễn Công Uẩn 
Phòng Quản lý CNTT, Sở KH&CN Tiền Giang 
39 Hùng vương , Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Email: uantg@hcm.vnn.vn  

566. Bui Van Viet  Khoa Tin học, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc  

567. Huỳnh Hữu Việt 
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08-8222947, Email: hhviet@vast-hcm.ac.vn 

568. Lại Vũ Tiến Việt Phòng Tin học viễn thông, Viện Công nghệ thông tin 
18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  

569. Lê Xuân Việt  Khoa Tin học, ĐH Quy Nhơn 
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn 

570. Ngô Quốc Việt 
Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0903.725868, Email: vietquocngo@yahoo.com 

571. Nguyễn Đình Việt ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 



STT Họ và tên Địa chỉ 

572. Đỗ Quang Vinh Bộ môn CNTT, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội 
418 Đường La Thành – Quận Đống Đa - Hà Nội 

573. Hồ Tường Vinh 
Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) 
42, Tạ Quang Bửu, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: 04-8696017, Email: htvinh@ifi.edu.vn 

574. Lê Văn Vinh  Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 

575. Lê Xuân Vinh  Khoa Tin học, Trường ĐH Quy Nhơn  
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn 

576. Lưu Thế Vinh Khoa Vật lý, ĐH Đà Lạt  
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 

577. Nguyễn Xuân Vinh Khoa CNTT- CĐ Công Nghệ Viettronics 
118 Cát bi, Hải An, Hải Phòng  

578. Trịnh Đình Vinh  Khoa Tin học, ĐH Sư Phạm 2 
2 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc 

579. Vũ Thành Vinh Khoa CNTT-ĐH Thái Nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên 

580. Hoàng Công Duy Vũ  Khoa CNTT, ĐH KHTN Tp. Hồ Chí Minh 
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

581. Nguyễn Hồng Vũ IEEE & IEEEE ComSoc 

582. Nguyễn Xuân Vũ HUFLIT University, HCMC 
155 Sư Vạn Hạnh, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh 

583. Trần Minh Vũ  
Phân viện CNTT tại Tp. Hồ Chí Minh  
01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 
Email: tmvu@vast-hcm.ac.vn 

584. Nguyễn Văn Vỵ 
Khoa Công nghệ, ĐH Công nghệ  
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: vynv@vnu.edu.vn 

585. Vương Đạo Vy Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội  
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

586. Vũ Mạnh Xuân 
Khoa KHTN – ĐH Thái nguyên 
Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên  
Email: ict_xuan@hn.vnn.vn 

587. Nguyễn Văn Xuất Khoa CNTT, Khoa CNTT, HV Bưu chính Viễn thông 
Km 10 - Nguyễn Trãi- Hà Nội - Hà Đông 

588. Lê Hải Yến 
Khoa CNTT, Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội 
144 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Email: yenlh@fpt.com.vn 

589. Yves DUTHEN Khoa CNTT, Trường ĐH Cần Thơ  
01 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

 
IX. DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ 

 
 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 



1. ThS Phạm Việt Bình 

Trưởng khoa  
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên. 
Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0280.846254/ 0280.846271 
Fax: 0280.846237,    
Website: www.cntt-dhtn.edu.vn, 

 Email:    Khoa_cntt@cntt-dhtn.edu.vn 
2. 

PGS. TSKH. Nguyễn 
Hữu Đức  

Hiệu trưởng  
Đại học Đà Lạt 
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 

3. 
PGS. TS. Nguyễn Kim 
Lan 

Phó Giám đốc 
Học viện Bưu chính Viễn thông 
122 Đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Mobile: 0903405477 
4. 

PGS. TS. Vũ Duy Lợi  
Giám đốc Trung tâm CNTT - Văn phòng TW Đảng 
1A Hùng Vương, HN, vdloi@netnam.vn  
Mobile: 0903279079 

5. 
PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh 

  Hiệu trưởng 
  Đại học Khoa học Huế 
  77 Nguyễn Huệ, Huế 

6. 

PGS. TS Trịnh Nhật Tiến 

Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin 
Đại học Công nghệ, ĐH Quốc Gia 
144 Xuân Thủy, Hà Nội 
Mobile: 0912101715 

7. 

TS. Tống Đình Quỳ 

Trưởng khoa Khoa Toán ứng dụng  
F105-106-nhà C14  
Ðại Học Bách Khoa Hà Nội.  
Số 1 Ðại Cồ Việt 
Tel: 84.4.8692137 

8. ThS. Trịnh Thanh Lâm Giám đốc quan hệ chính phủ 
Public Sector&Education Director 
Microsoft Re. Office in Vietnam 
9th 

Flr. Hanoi Tung Shing Square 
2 Ngo Quyen street, Hanoi, Vietnam. 

Mobile: 0903 424 369 
Email: trinhlam@microsoft.com 

9. Ông Nguyễn Ngọc Hà  Giám đốc  
Trung tâm tin học Bưu điện tỉnh Hải Phòng 
Số 2 - Phố Thuỵ Khuê – Thành Phố Hải Phòng - Việt Nam 
Mobile: 0913242048 

10. PGS. TS. Nguyễn Đình 
Hóa 

Phó Viện trưởng 
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 



Mobile: 0913281197 

11. 
TS. Hà Quang Thụy 

Hiệu trưởng  
Đại học Công nghệ, ĐH Quốc Gia 
144 Xuân Thủy, Hà Nội 

12. 

PGS. TS. Nguyễn Huy 
Lợi 

Hiệu trưởng 
   Đại học Sư phạm 2 Hà Nội 

Thị trấn Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc 
Mobile: 0913 211 421 

 
13. 

PGS. TS.  Quách Đình 
Liên 

Hiệu trưởng  
Đại học Thủy Sản, số 2 Nguyễn Đình Chiểu-Nha Trang, 
Khánh Hòa 
(gửi thư qua ThS Nguyễn Hữu Trọng Trưởng Khoa 
CNTT   

Mobile: 0913478999) 
14. 

TS. Phùng Văn Ổn 

Giám đốc  
Trung tâm Tin học Bộ Giao thông vận tải. 
80, Trần Hưng Đạo, Hà Nội  
Tel: 9424243, 9422413, Fax:9423291 

15. 

PGS. TS. Lê Văn Sơn 

Hiệu trưởng 
Đại học SP Đà Nẵng  

  459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh, Liên Chiểu Đà Nẵng  
Mobile: 0905827499 

16. 

TS. Phạm Thành Trí 

Giám đốc 
Trung tâm Ðào tạo tin học và ngoại ngữ Trí Ðức, 
  290 Tây Sơn, Ðống Ða, Hà Nội. 
Mobile: 0903405383 

17. 

TS. Hồ Tường Vinh 

Giám đốc  đào tạo 
Viện Tin học Pháp Ngữ (IFI) 
42 Tạ Quang Bửu , Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel:  + 84 (0) 4 86960 – 18 
18. GS. TS. Trần Hữu Nghị Hiệu trưởng 

Trường Đại học dân lập Hải Phòng 
Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng 
 Tel: (8431)519649  
 E-mail: hpu@hpu.edu.vn 
Mobile: 0913241384 

19. Trường ĐH Sư phạm ĐH 
Thái Nguyên  Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 

20. Khoa Khoa học tự nhiên 
Đại học Thái Nguyên 

Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên 
 



21. Công ty điện tử công 
nghiệp    

129 chùa Bộc, Hà Nội 
ĐT: 5637172, 5637173 

22. 
TS. Nguyễn Thanh Bình Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Huế 

Số 3 Lê Lợi - thành phố Huế  
23. 

Giám đốc Nguyễn Đức Vũ 
Công ty điện thoại, Bưu điện Thành Phố Hải Phòng 
Số 4 Lạch Tray - Hải Phòng 
Tel: 031 640 888, Fax: 031 640 459 

24. 
Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 16 Trần Phú, thành phố Đà Lạt 

25. 
Công ty Minh Quân 40 Tăng Bạt Hổ, thành phố Đà Lạt 

26. 
Công ty NetNam 

27. 
Công ty TNHH Tín Hưng 56 Quang Trung, Khánh Hòa 

28. 
Đại học Đà Nẵng 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng  

29. Đại học Thái Nguyên Đường Lương Ngọc Quyến - P. Quang Trung, TP. Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

30. Học viện Kỹ thuật quân sự 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

31. Hội đồng Khoa Học ngành 
Tin học - HĐKH Tự nhiên 
Việt Nam 

32. Khoa CNTT- ĐH Khoa học 
Tự nhiên Tp. HCM 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

33. Khoa CNTT- ĐH Bách 
Khoa Hà Nội 1 Ðường Ðại Cồ Việt – Hà Nội  

34. Phân viện CNTT tại TP. Hồ 
Chí Minh 01 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 

35. Tạp chí Thế giới vi tính - 
PC World 

35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 
Tp.HCM  

36. TT phát triển CNTT  
ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí 
Minh 

34 Trương Định Q.3 Tp. Hồ Chí Minh 

37. Trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội 1 Ðường Ðại Cồ Việt – Hà Nội  

38. Viện CNTT - Viện KH&CN 
Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 



39. Công ty phần mềm Unitech 
– tp. Hồ Chí Minh 

220/24 Võ Duy Ninh- Phường 2- Quận Bình Thạnh 
Tp. Hồ Chí Minh 

40. Công ty phần mềm và 
truyền thông VASC 99 Triệu Việt Vương, Hà Nội 

 
 


